
STT PHƯƠNG THỨC HÌNH THỨC HIỂN THỊ ĐVT ĐỊA ĐIỂM A ĐỊA ĐIỂM B ĐỊA ĐIỂM C ĐỊA ĐIỂM D GHI CHÚ

1 Banner Standard Banner click đơn giản 

2 Banner Html5 Banner hiệu ứng Html 6s xuất hiện button 

3 Banner Slider (3 sliders max) Banner 03 slides

4 Banner Form (3 sliders max) Banner 03 slides với 01 form điền thông tin 

5 Banner Automation Login(<6s) Banner tự động kết nối Internet sau 6s 

6 Banner Scratchpad Banner tương tác đơn giản (01 lần click)

7 Banner login Facebook/Google Banner có lựa chọn login bằng tài khoản Facebook/Google

8 Banner Survey Banner có lựa chọn trả lời câu hỏi khảo sát (01 câu hỏi)

9 CPV/Game Banner Video 10s Clip 6,000 - 5,000 4,500 -5,500 4,000 - 5,000 3,000 - 4,000 Thời lượng xem video tối thiểu 10s 

10 CPE Banner Engagement Báo giá theo yêu cầu 

11 CPL Cost per Lead Báo giá theo yêu cầu 

12 Exclussive Buy full traffic Báo giá theo yêu cầu 

Ghi chú:

NHÓM D:           Tất cả các khu vực còn lại Tham khảo chi tiết về dịch vụ : https://quangcaongoaitroi.org/dich-vu-quang-cao-wifi-marketing-2-4437.html

- Báo giá có giá trị trong 30 ngày. 

- Giá chưa bao gồm thuế VAT và chiết khấu.

- Các địa điểm được mở mới liên tục, có thể chưa được cập nhật, vui 

lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

NHÓM A:           Vinhomes, California Fitness

NHÓM C:           English Center, Cinema, Shopping Mall, F&B

RATE CARD WIFI MARKETING 2020

(Áp dụng từ tháng 01/2020)

CPC VNĐ/Click 2,000 - 3,0002,500 - 3,5003,000 - 4,0004,000 - 5,000

NHÓM B:           Airport, Gym, Kidzone

https://quangcaongoaitroi.org/dich-vu-quang-cao-wifi-marketing-2-4437.html


STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 Vinhomes Royal City 200,000 Hà Nội 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2 Vinhomes Thăng Long 100,000 Hà Nội Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

3 Vinhomes Gardenia 200,000 Hà Nội Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

4 Vinhomes Green bay 200,000 Hà Nội Mộc Lan, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5 Vinhomes Metropolis 80,000 Hà Nội Số 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

6 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh 80,000 Hà Nội 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

7 Vinhomes Hà Tĩnh , Vinhomes New center 100,000 Hà Tĩnh Hàm Nghi, Thạch Linh, Hà Tĩnh

8 Vinhomes Skylake 150,000 Hà Nội Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

9 Vinhomes Times city 150,000 Hà Nội 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

10 Vinhomes Bà Triệu 50,000 Hà Nội 191 Bà Triệu, Hà Nội

11 Vinhomes Dragon bay 50,000 Quảng Ninh Số 1, đường Bến Đoan, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

12 Vinhomes Imperia Hải Phòng 150,000 Hải Phòng Số 1 Hà Nội - Hải Phòng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

13 Vinhomes Bắc Ninh 50,000 Bắc Ninh KM1+200 đường, Trần Hưng Đạo, Ngã 6, Bắc Ninh

14 Vinhomes Ocean Park 300,000 Hà Nội Dương Xá, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

15 Vinhomes Smart City 300,000 Hà Nội Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Nội

16 Vinhomes Central Park 150,000 Hồ Chí Minh 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, HCM

17 Vinhomes Grandpark 300,000 Hồ Chí Minh Nguyễn Xiển, Phước Thiện, phường Long Thạnh Mỹ, Long Bình, Quận 9, HCM

18 Vinhomes Bason 80,000 Hồ Chí Minh Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, HCM

19 Vinhomes Đồng Khởi 50,000 Hồ Chí Minh 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, HCM

TỔNG 2,740,000

*** Hoạt động Qúy II - 2020

WIFI MARKETING VINHOMES



STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 SB Nội Bài Quốc Nội 155,880 Hà Nội Xã Phú Minh, H. Sóc Sơn, Hà Nội

2 SB Nội Bài Quốc Tế 276,705 Hà Nội Xã Phú Minh, H. Sóc Sơn, Hà Nội

3 SB Liên Khương 36,900 Lâm Đồng QL20, Liên Khương ,TT. Liên Nghĩa, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

4 SB Cam Ranh 33,300 Khánh Hòa P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hoà

5 SB Đà Nẵng 91,935 Đà Nẵng Duy Tân, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

6 SB Phú Bài 51,660 Huế Phú Bài, H. Hương Thủy, Huế

7 SB Buôn Ma Thuột 18,540 Đăk Lăk Hoà Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

8 SB Tân Sơn Nhất 43,695 Hồ Chí Minh 2 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, HCM

9 SB Cát Bi 3,012 Hải Phòng Cảng hàng không Quốc Tế Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

10 SB Phù Cát 25,234 Bình Định Huyện Phù Cát, Bình Định

11 SB Côn Đảo 9,135 Côn Đảo Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

12 SB Vinh 8,370 Nghệ An Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

TỔNG 754,366

WIFI MARKETING AIRPORT



 STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 GYM Pink Yoga 732 Hồ Chí Minh 292 Cách Mạng Tháng Tám P.12, Q.10, HCM

2 GYM Push Fitness & Yoga 1,000 Hồ Chí Minh 15 -17 Phan Tây Hồ, Q.Phú Nhuận, HCM

3 GYM Airport 1,000 Hồ Chí Minh 39 Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, TP. HCM

TỔNG 2,732

WIFI MARKETING STATION



STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 Kidzone Lotte Quận 11 2,520 Hồ Chí Minh Tầng 4, Lotte Mart Quận 11, 968 Đường 3/2, Q.11, HCM

2 Kidzone TiNi Gigamall 1,575 Hồ Chí Minh Tầng 5, Gigamall, 240 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM

3 Kidzone TiNi VC Landmark81 2,250 Hồ Chí Minh Tầng B1, Vincom Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, HCM

4 Kidzone TiNi VC Cà Mau 900 Cà Mau Tầng 3, Vincom Cà Mau, P.1, Cà Mau

5 Kidzone TiNi VC Long Xuyên 1,035 An Giang Tầng 4, Vincom Long Xuyên, 1242 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang

6 Kidzone TiNi VC Việt Trì 1,125 Phú Thọ Tầng 4, Vincom Việt Trì, 2 Hùng Vương, P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ

7 Kidzone TiNi VC Bắc Ninh 1,305 Bắc Ninh Tầng 2, Vincom Bắc Ninh, Ngã 6 Lý Thái Tổ và Trần Hưng Đạo, P. Suối Hoa, Bắc Ninh

8 Kidzone TiNi VC Trần Duy Hưng 945 Hà Nội Tầng 4, Vincom Trần Duy Hưng, 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

9 Kidzone VinKE VC Imperia 945 Hải Phòng Tầng 3, Vincom Imperia, 1 Bạch Đằng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

10 Kidzone VinKE VC SkyLake 360 Hà Nội Tầng 3, Vincom Sky Lake, Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

11 Kidzone Funny VC Nam Đàn 495 Nghệ An Vincom Nam Đàn, Xã Vân Diên, H. Nam Đàn, Nghệ An

12 Kidzone Funny VC Sơn La 1,305 Sơn La Tầng 3, Vincom Sơn La, Trường Chinh, Quyết Thắng, Sơn La

13 Kidzone Kim Phát VC Quảng Ngãi 3,015 Quảng Ngãi Tầng 3, Vincom Quảng Ngãi, 26 Lê Thánh Tôn, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi

14 Kidzone DreamKids Gigamall 1,440 Hồ Chí Minh Tầng 3, 240 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM

15 Kidzone Dream Land VC Kỳ Anh 1,665 Hà Tĩnh Tâng 1, Vincom Kỳ Anh, TT. Kỳ Anh, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

16 Kidzone Playtime VC Lê Thánh Tôn NT 900 Khánh Hòa Tầng 3, Vincom Lê Thánh Tôn, 44-46 Lê Thánh Tôn, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

17 Kidzone Playtime VC Lý Bôn 810 Thái Bình Tầng 4, Vincom Lý Bôn, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình

18 Kidzone Playtime VC Tuyên Quang 1,260 Tuyên Quang Tầng B1, Vincom Tuyên Quang, 260 Quang Trung, P. Phan Thiết, Tuyên Quang

19 Kidzone Playtime VC Trà Vinh 675 Trà Vinh Tầng 3, Vincom Trà Vinh, 24 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Trà Vinh

20 Kidzone Playtime VC Huế 2,745 Thừa Thiên Huế Tầng 4, Vincom Huế, 50A Hùng Vương, P. Phú Nhuận, Huế

21 Kidzone TomKiss VC Uông Bí 1,080 Quảng Ninh Vincom Uông Bí, Khu đô thị Yên Thanh TP. Uông Bí, Quảng Ninh

22 Kidzone Starlight VC Trần Phú BL 450 Bạc Liêu Tầng 3, Vincom Trần Phú, Khóm 1, P.3, Bạc Liêu

23 Kidzone Big Fun VC Trần Phú NT 1,620 Khánh Hòa Tầng 3, Vincom Trần Phú, 78-80 Trần Phú, Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

24 Game Kim Phát VC Nam Long 765 Hồ Chí Minh Tầng 3, Vincom Nam Long, 75 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q.7, HCM

25 Game Nguyên Phát VC Cộng Hoà 1,080 Hồ Chí Minh Tầng 4, Vincom Cộng Hòa, 15-17 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình, HCM

26 Game Nguyên Phát VC Quận 2 225 Hồ Chí Minh Tầng trệt, Vincom Quận 2, 307 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q.2, HCM

27 Game Nguyên Phát VC 3/2 135 Hồ Chí Minh Vincom 3/2, 107/2A Đường 3/2, P.11, Q.10, HCM

28 Game Nguyên Phát VC Tuy Hoà 1,125 Phú Yên Tầng 3, Vincom Tuy Hoa, Hùng Vương, P.7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

29 Game Nụ Cười Vui VC Tân An 450 Long An Tầng 3, Vincom Tân An, Trương Định, P.2, TP. Tân An, Long An

30 Game Nụ Cười Vui VC Sa Đéc 495 Đồng Tháp Vincom Sa Đéc, Nguyễn Tất Thành, Khóm 4, P.1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

31 Game Nụ Cười Vui VC Long Thành 1,935 Đồng Nai L1-03, 251 Khu Phước Hải, Lê Duẩn, TT. Long Thành, H. Long Thành, Đồng Nai

32 Game CityGame VC Phủ Lý 1,125 Hà Nam Tầng 4, Vincom Phủ Lý, 42 Biên Hòa, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam

33 Game CityGame VC Lạng Sơn 765 Lạng Sơn Tầng 3, Vincom Lạng Sơn, Nam Cầu Kỳ Lừa, P. Chi Lăng, Lạng Sơn

34 Game CityGame VC Thái Nguyên 675 Thái Nguyên Tầng 3, Vincom Thái Nguyên, Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, Thái Nguyên

35 Game Center VC Cam Ranh 225 Khánh Hòa Tầng 3, Vincom Cam Ranh, 2067 Đại Lộ Hùng Vương, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, Khánh Hoà

36 Game Center VC Thái Nguyên NT 810 Khánh Hòa Tầng 4, Vincom Thái Nguyên, 60 Thái Nguyên, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

WIFI MARKETING SHOPPING MALL



37 Game Center VC Kiên Giang 810 Kiên Giang Vincom Kiên Giang, Lô A12, Khu phố 1, Cô Bắc, P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

38 Game World VC Thanh Hóa 1,620 Thanh Hóa Vincom Thanh Hóa, 27 Trần Phú, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa

39 Kidzone Playtime VC Vị Thanh 1,485 Hậu Giang Vincom Vị Thanh, Số 01 đường 3 tháng 2, Khu vực 3, Phường V, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

40 Game World VC Hà Tĩnh 1,250 Hà Tĩnh Vincom Hà Tĩnh, Góc Ngã tư Hà Huy Tập và Hàm Nghi, P. Hà Huy Tập, Hà Tĩnh.

TỔNG 45,395



STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 Gigamall 110,700 Hồ Chí Minh 240 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM

2 Vincom Plaza Long Biên (Riverside) 12,195 Hà Nội Khu đô thị Vinhomes Riverside, Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

3 Vincom Center Liễu Giai 16,830 Hà Nội 29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội

4 Vincom Plaza SkyLake 7,380 Hà Nội Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

5 Vincom Center Trần Duy Hưng 32,355 Hà Nội Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

6 Vincom Plaza Hoà Bình 3,735 Hoà Bình Cù Chính Lan, P. Đồng Tiến, Hòa Bình

7 Vicom Plaza Móng Cái 4,545 Quảng Ninh Đại Lộ Hòa Bình, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh

8 Vincom Plaza Sơn La 3,915 Sơn La Trường Chinh, P. Quyết Thắng, Sơn La

9 Vincom Plaza Tuyên Quang 5,085 Tuyên Quang 260 Quang Trung, P. Phan Thiết, Tuyên Quang

10 Vincom Plaza Việt Trì 7,830 Phú Thọ 2 Hùng Vương, P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ

11 Vincom Plaza Bắc Ninh 4,680 Bắc Ninh Ngã 6 Lý Thái Tổ và Trần Hưng Đạo, P. Suối Hoa, Bắc Ninh

12 Vincom Plaza Imperia (Riva City) 20,565 Hải Phòng 1 Bạch Đằng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

13 Vincom Plaza Lý Bôn 8,235 Thái Bình 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, TP. Thái Bình

14 Vincom Plus Uông Bí 2,475 Quảng Ninh Khu đô thị Yên Thanh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh

15 Vincom Plus Chí Linh 3,150 Hải Dương Km số 4, Khu dân cư Nguyễn Trãi 1, P. Sao Đỏ, TX. Chí Linh, Hải Dương

16 Vincom Plaza Phủ Lý 8,460 Hà Nam Tổ hợp Thương mại – Dịch vụ Tổng hợp Hà Nam, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam

17 Vincom Plaza Yên Bái 6,795 Yên Bái Công viên Yên Hòa, Tô Hiến Thành, Yên Bái

18 Vincom Plaza Thái Nguyên 8,640 Thái Nguyên Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, Thái Nguyên

19 Vincom Plaza Lạng Sơn 5,130 Lạng Sơn Hùng Vương, P. Chi Lăng, Lạng Sơn

20 Vincom Plus Tĩnh Gia 1,710 Thanh Hóa Thôn Nam Yến, Xã Hải Yến, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa

21 Vincom Plaza Thanh Hoá 10,710 Thanh Hóa 27 Trần Phú, P. Điện Biên, Thanh Hóa

22 Vincom Plaza Hà Tĩnh 4,995 Hà Tĩnh Góc Ngã tư Hà Huy Tập và Hàm Nghi, P. Hà Huy Tập, Hà Tĩnh

23 Vincom Plus Kỳ Anh 3,105 Hà Tĩnh Thị trấn Kỳ Anh, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

24 Vincom Plus Nam Đàn 3,420 Nghệ An Xã Vân Diên, H. Nam Đàn, Nghệ An

25 Vincom Plaza Huế 26,685 Thừa Thiên Huế 50A Hùng Vương, P. Phú Nhuận, Huế

26 Vincom Plaza Đồng Hới 8,055 Quảng Bình Quách Xuân Kỳ, Hải Đinh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

27 Vincom Plaza Quảng Ngãi 12,555 Quảng Ngãi 26 Lê Thánh Tôn, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi

28 Vincom Plaza Thái Nguyên _ Nha Trang 9,360 Khánh Hòa 60 Thái Nguyên, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

29 Vincom Plaza Lê Thánh Tôn _ Nha Trang 11,745 Khánh Hòa 44-46 Lê Thánh Tôn, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

30 Vincom Plaza Trần Phú _ Nha Trang 21,555 Khánh Hòa 78-80 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

31 Vincom Plus Cam Ranh 1,935 Khánh Hòa 2067 Đại Lộ Hùng Vương, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa

32 Vincom Plaza Tuy Hòa 7,425 Phú Yên Hùng Vương, P.7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

33 Vincom Plus Ninh Thuận 9,180 Ninh Thuận 122 Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

34 Vincom Plus Quận 2 3,510 Hồ Chí Minh 307 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q.2, HCM

35 Vincom Plaza Ba Tháng Hai 9,900 Hồ Chí Minh 107/2A Đường 3/2, P.11, Q.10, HCM

36 Vincom Plus Nam Long 4,365 Hồ Chí Minh 75 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q.7, HCM

WIFI MARKETING SHOPPING MALL



37 Vincom Plaza Cộng Hòa 12,645 Hồ Chí Minh 15-17 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình, HCM

38 Vincom Center Landmark 81 95,760 Hồ Chí Minh 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, HCM

39 Vincom Plus Phổ Quang 3,150 Hồ Chí Minh 10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, HCM

40 Vincom Plaza Bảo Lộc 8,505 Lâm Đồng 83 Lê Hồng Phong, P.1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

41 Vincom Plaza Vĩnh Long 6,390 Vĩnh Long 55 Phạm Thái Bường, P.4, Vĩnh Long

42 Vincom Plaza Tân An 5,085 Long An Trương Định, P.2, TP. Tân An, Long An

43 Vincom Plaza Trà Vinh 5,940 Trà Vinh  24 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Trà Vinh

44 Vincom Plaza Long Xuyên 9,225 An Giang 1242 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang

45 Vincom Plaza Buôn Ma Thuột 14,040 Đắk Lắk 78 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

46 Vincom Plaza Biên Hòa 19,260 Đồng Nai 1096 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

47 Vincom Long Thành 5,985 Đồng Nai 251 Khu Phước Hải, Lê Duẩn, TT. Long Thành, H. Long Thành, Đồng Nai

48 Vincom Plaza Trần Phú _ Bạc Liêu 2,295 Bạc Liêu Khóm 1, P.3, Bạc Liêu

49 Vincom Plaza Cà Mau 5,355 Cà Mau Phường 1, Cà Mau

50 Vincom Plaza Kiên Giang 7,965 Kiên Giang Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

51 Vincom Plaza Tây Ninh 4,950 Tây Ninh 54 Đặng Ngọc Chinh, Khu phố 1, P.3, Tây Ninh 

52 Vincom Plaza Vị Thanh 4,545 Hậu Giang 01 Đường 3 tháng 2, Khu vực 3, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

53 Vincom Plus Sa Đéc 4,275 Đồng Tháp Nguyễn Tất Thành, Khóm 4, P.1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

54 Vincom Plaza Cao Lãnh 11,160 Đồng Tháp 5 Đường 30 Tháng 4, P.1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

55 Vincom Plaza Dĩ An 23,760 Bình Dương ĐT743, Đường Bình Hoà, TX Thuận An, Bình Dương

56 Vincom Plus Ninh Hòa 5,985 Khánh Hòa Hai Tháng Tư, TT. Ninh Hòa, Ninh Hòa, Khánh Hòa

57 Vincom Plus Thái Hòa 4,005 Nghệ An Khối 8, P. Long Sơn, Tx Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

58 Vincom Plus Phú Thọ 7,920 Phú Thọ Nguyễn Tất Thàn,h Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

59 Vincom Plaza Cẩm Phả 14,670 Quảng Ninh Tổ 4, khu Diêm Thủy, P. Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

60 Vincom Plaza Kon Tum 28,890 Kon Tum 02 Phan Đình Phùng, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum

61 Vincom Plaza Bắc Kạn 13,050 Bắc Cạn Thửa đất số 188, tờ bản đồ số 24, P. Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

62 Vincom Plaza Sóc Trăng 21,240 Sóc Trăng Số 22, Đường Trần Hưng Đạo, P. 2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

63 Big C Lâm Viên Đà Lạt 24,345 Lâm Đồng Quảng trường Lâm Viên, góc Hồ Tùng Mậu và Trần Quốc Toản, P.10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

64 Crescent Mall 2,340 Hồ Chí Minh 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, HCM

65 Savico Megamall 13,680 Hà Nội 7 - 9 Nguyễn Văn Linh, Tổ 17, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội

66 Vạn Hạnh Mall 85,680 Hồ Chí Minh 11 Sư Vạn Hạnh, P.11, Q.10, HCM

67 Lion Mall 4,320 Hà Nội 59 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

TỔNG 899,325



STT Địa điểm Click/tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 Cinema Lotte Nowzone 5,127 Hồ Chí Minh Tầng 5, Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM

2 Cinema Lotte Diamond 1,924 Hồ Chí Minh Tầng 13, Diamond, 34 Lê Duẫn, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

3 Cinema Lotte Cantavil 7,102 Hồ Chí Minh Tầng 7, Cantavil Premier, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2, HCM

4 Cinema Lotte Cộng Hoà 13,189 Hồ Chí Minh Tầng 4, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, HCM

5 Cinema Lotte Tây Ninh 4,705 Tây Ninh Tầng 3, TTC Plaza Tây Ninh, 221 Đường 30.4, P.2, Tây Ninh

6 Cinema Lotte Long Biên 1,771 Hà Nội Tầng 3, Savico Megamall, 7-9 Nguyễn Văn Linh, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội

7 Cinema Lotte Nam Định 3,769 Nam Định Tầng 5, Nam Định Tower, 91 Điện Biên, P. Cửa Bắc, Nam Định

8 Cinema Lotte Bình Thạnh 6,618 Hồ Chí Minh Tầng trệt, Pax Sky Building, 26 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM

9 Cinema Lotte Nam Sài Gòn 7,860 Hồ Chí Minh Tầng 3, Lotte Mart Nam Sài Gòn, 469 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7, HCM

10 Cinema Lotte  Phú Thọ 2,164 Hồ Chí Minh Tầng 4, Lotte Mart Phú Thọ, ngã tư 3/2 và Lê Đại Hành, P.15, Q.11, HCM

11 Cinema Lotte Vũng Tàu 2,788 Vũng Tàu Tầng 3, Lotte Mart Vũng Tàu, Đường 3/2, Vũng Tàu

12 Cinema Lotte Bình Dương 2,092 Bình Dương Tầng 2, Lotte Mart Bình Dương, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương

13 Cinema Lotte Đồng Nai 3,955 Đồng Nai Tầng 5, Lotte Mart Biên Hòa, Khu Thương mại Amata, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

14 Cinema Lotte Đà Nẵng 9,190 Đà Nẵng Tầng 5, Lotte Mart Đà Nẵng, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

15 Cinema Lotte Cần Thơ 2,740 Cần Thơ Tầng 3, Lotte Mart Cần Thơ, 84 Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

16 Cinema Lotte Thăng Long 4,066 Hà Nội Tầng 3, Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

17 Cinema Lotte Huế 7,566 Thừa Thiên Huế Tầng 4, Big C Huế, 181 Bà Triệu, Huế

18 Cinema Lotte Cái Răng 2,427 Cần Thơ Tầng 1, Big C Cần Thơ, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, Cần Thơ

19 Cinema Lotte Bắc Giang 1,713 Bắc Giang Tầng trệt, Big C Bắc Giang, Xã Tân Tiến, Bắc Giang

20 Cinema Lotte Hạ Long 2,290 Quảng Ninh Tầng 1, Big C Hạ Long, KDC Cột 5, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

21 Cinema Lotte VC Long Xuyên 1,705 An Giang Tầng 5, Vincom Long Xuyên, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

22 Cinema Lotte VC Bảo Lộc 2,710 Lâm Đồng Tầng 3, Vincom Bảo Lộc, 83 Lê Hồng Phong, P.1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

23 Cinema Lotte VC Cà Mau 1,036 Cà Mau Tầng 4, Vincom Cà Mau, Lê Duẩn, P.9, Cà Mau

24 Cinema Lotte VC Tuyên Quang 1,057 Tuyên Quang Tầng 3, Vincom Tuyên Quang, Quang Trung, P. Phan Thiết, Tuyên Quang

25 Cinema Lotte VC Thanh Hoá 1,324 Thanh Hóa Tầng 4, Vincom Thanh Hóa, 27 Trần Phú, P. Điện Biên, Thanh Hóa

26 Cinema Lotte VC Trần Phú NT 5,284 Khánh Hòa Tầng 4, Vincom Trần Phú, 78-80 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

27 Cinema Lotte VC Ninh Thuận 3,303 Ninh Thuận Tầng 3, Vincom Ninh Thuận, 122 Đường 16/4, Mỹ Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

28 Cinema Lotte VC Biên Hoà 4,887 Đồng Nai Tầng 5, Vincom Biên Hoà, 1096 Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

29 Cinema Lotte VC Bắc Ninh 3,975 Bắc Ninh Tầng 3, Vincom Lý Thái Tổ (Bắc Ninh), Ngã 6 Lý Thái Tổ và Trần Hưng Đạo, P. Suối Hoa, Bắc Ninh

30 Cinema Lotte VC Việt Trì 1,882 Phú Thọ Tầng 5, Vincom Việt Trì, Phố Đoàn Kết, P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ

31 Cinema Lotte VC Lý Bôn 2,281 Thái Bình Tầng 5, Vincom Lý Bôn, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình

32 Cinema Lotte VC Phủ Lý 1,368 Hà Nam Tầng 4, Vincom Phủ Lý, 42 Biên Hòa, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam

33 Cinema Lotte VC Đồng Hới 2,254 Quảng Bình Tầng 3, Vincom Đồng Hới, Quách Xuân Kỳ, P. Hải Đính, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

34 Cinema Lotte VC Thái Nguyên NT 3,120 Khánh Hòa Tầng 5, Vincom Thái Nguyên, 60 Thái Nguyên, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

35 Cinema CGV Gigamall 3,496 Hồ Chí Minh Tầng 6, Gigamall, 240 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM

36 Cinema CGV VC Landmark81 3,715 Hồ Chí Minh Tầng B1, Vincom Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, HCM

37 Cinema CGV VC Yên Bái 952 Yên Bái Tầng 4, Vincom Yên Bái, Nguyễn Thái Học, Yên Bái

38 Cinema CGV VC Lạng Sơn 2,013 Lạng Sơn Tầng 3, Vincom Lạng Sơn, Hùng Vương, P. Chi Lăng, Lạng Sơn
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39 Cinema CGV VC Tuy Hoà 1,938 Phú Yên Tầng 4, Vincom Tuy Hòa, Hùng Vương, P.7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

40 Cinema CGV VC Thái Nguyên 1,875 Thái Nguyên Tầng 4, Vincom Thái Nguyên, 284 Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Thái Nguyên

41 Cinema CGV VC Imperia 2,377 Hải Phòng Tầng 4, Vincom Imperia, 1 Bạch Đằng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

42 Cinema CGV VC Vị Thanh 453 Hậu Giang Tầng 4, Vincom Vị Thanh, 2 Lê Hồng Phong, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

43 Cinema CGV VC Tây Ninh 1,393 Tây Ninh Tầng 3, Vincom Tây Ninh, 54 Đặng Ngọc Chinh, P.3, Tây Ninh

44 Cinema CGV VC Vĩnh Long 1,210 Vĩnh Long Tầng 4, Vincom Trà Vinh, 55 Phạm Thái Bường, P.4, Vĩnh Long

45 Cinema CGV VC Trà Vinh 780 Trà Vinh Tầng 1, Vincom Trà Vinh, 24 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Trà Vinh

46 Cinema CGV VC Buôn Ma Thuột 3,220 Đắk Lắk Tầng 6, Vincom Buôn Ma Thuột, 78 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

47 Cinema CGV VC Long Biên 325 Hà Nội Tầng 5, Vincom Long Biên, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Q. Long Biên, Hà Nội

48 Cinema CGV VC Liễu Giai 2,085 Hà Nội Tầng 3, Vincom Metropolis Liễu Giai, 29 Liễu Giai, P. Khánh Ngọc, Q. Ba Đình, Hà Nội

49 Cinema Cinestar Lâm Viên 8,202 Lâm Đồng Big C Lâm Viên, Quảng trường Lâm Viên, Trần Quốc Toản, P.10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

50 Cinema BHD 3/2 4,086 Hồ Chí Minh Tầng 5, Vincom 3/2, 107/2A Đường 3/2, P.11, Q.10, HCM

51 Cinema Starlight VC Tân An 1,162 Long An Tầng 3, Vincom Tân An, Trương Định, TP. Tân An, Long An

TỔNG 116,459



STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 E-Coffee OBT2 Thanh Niên 1,539 Bắc Ninh Lô 34 OBT2 Đường Thanh Niên, Bắc Ninh

2 E-Coffee 382 Huỳnh Văn Lũy 2,817 Đồng Nai 382 Huỳnh Văn Lũy, Phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai

3 E-Coffee 45 Phan Trung 1,750 Đồng Nai 45 Phan Trung, Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

4 E-Coffee DC 37 D1 1,876 Bình Dương Ô 28, DC37, Đường D1, Khu Dân Cư Việt Sing, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

5 E-Coffee 147 Phú Lợi 1,988 Bình Dương 147 Phú Lợi, Bình Dương

6 E-Coffee Nguyễn Đình Chiểu 2,044 Daklak Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Lợi, Buôn Ma Thuộc, Daklak

7 E-Coffee 67A Trần Hưng Đạo 2,101 Cà Mau 67A Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau

8 E-Coffee  PG2 - 11 Vincom 2,157 Cà Mau PG2 – 11, Khu Vincom Cà Mau, Phường 1, Thành phố Cà Mau

9 E-Coffee 157 Huỳnh Cương 2,214 Cần Thơ 157 Huỳnh Cương, Cần Thơ

10 E-Coffee 83 Quang Trung 2,271 Đà Nẵng 83 Quang Trung, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

11 E-Coffee 266 Tân Thuận B 2,327 Đồng Tháp 266 Ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

12 E-Coffee 34 Hạ Long Marine Plaza 2,384 Quảng Ninh Số 34 Hạ Long Marine Plaza, Phường Hùng Thắng, Quảng Ninh

13 E-Coffee 70 Nguyễn Du 2,440 Quảng Ninh 70 Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, thành phố Quảng Ninh

14 E-Coffee Thị Tứ Thạch Châu 1,236 Hà Tĩnh Thị Tứ Thạch Châu, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

15 E-Coffee 77A Đinh Tiên Hoàng 2,786 Hải Phòng 77A Đinh Tiên Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

16 E-Coffee 19 Minh Khai 2,524 Hải Phòng 19 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

17 E-Coffee 14 Hoàng Minh Thảo 1,872 Hải Phòng 14 Hoàng Minh Thảo, Phường Nghĩa Xã, Quận Lê Chân, Hải Phòng

18 E-Coffee 142 Nguyễn Đức Cảnh 2,739 Hải Phòng 142 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng

19 E-Coffee 169 Bạch Đằng 1,390 Hải Phòng 169 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

20 E-Coffee Phố Dương 1,236 Hòa Bình Phố Dương, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

21 E-Coffee 124 Trần Hưng Đạo 1,786 Quảng Nam 124 Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam

22 E-Coffee 1-18 Royal Park 1,524 Thừa Thiên Huế Lô OTM 1-18 Khu đô thị Royal Park, Xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thuỷ, Huế

23 E-Coffee 32 Hai Bà Trưng 1,822 Thừa Thiên Huế 32 Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Huế

24 E-Coffee 35 Lý Thường Kiệt 1,977 Lạng Sơn 35 Lý Thường Kiệt, Khu đô thị Phú Lộc 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn

25 E-Coffee 56 Ngô Quyền 2,132 Tiền Giang 56 Ngô Quyền, Phường 7, Mỹ Tho, Tiền Giang

26 E-Coffee 154 Nguyễn Trãi 1,734 Khánh Hòa 154 Nguyễn Trãi, Phường Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

27 E-Coffee 15 Củ Chi 1,814 Khánh Hòa 15 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

28 E-Coffee 134 Hoàng Hoa Thám 2,034 Khánh Hòa 134 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

29 E-Coffee 8 Nguyễn Thiện Thuật 2,174 Khánh Hòa 8 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

30 E-Coffee 135 Nguyễn Tất Thành 1,494 Phú Thọ 135 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

31 E-Coffee Khu phố 5 Long Phước 1,234 Bình Phước Khu Phố 5, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, Bình Phước

32 E-Coffee 485 Phan Đình Phùng 1,514 Quảng Ngãi 485 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

33 E-Coffee KDC Phát Đạt Bàu Cả 1,664 Quảng Ngãi Khu Dân Cư Phát Đạt Bàu Cả, Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi

34 E-Coffee 8 Cần Vương 1,716 Bình Định 08 Cần Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

35 E-Coffee Vincom Shophouse Thái Bình 1,834 Thái Bình Vincom Shophouse Thái Bình PG3-01, Đường Lê Lợi, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình

36 E-Coffee Lô 01 Chung cư Phú Xuân 1,540 Thái Bình Lô 01, Chung cư số 26ha Phú Xuân, Thái Bình
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37 E-Coffee 19 Nơ 2 Đông Bắc Ga 1,751 Thanh Hóa 19 Nơ 2 – KĐT Đông Bắc Ga, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá

38 E-Coffee 24-25 Lê Hoàn 1,255 Thanh Hóa 24-25 Lê Hoàn, Phường Điện Biên, Thanh Hóa

39 E-Coffee 136 Hàn Thuyên 1,234 Thanh Hóa 136 Hàn Thuyên, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa

40 E-Coffee 1 Đốc Thiết 1,605 Nghệ An số 01 đường Đốc Thiết, TP Vinh, Nghệ An

41 E-Coffee Khu công nghiệp Bình Xuyên 1,500 Vĩnh Phúc KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

42 E-Coffee Công Viên Quang Trung 3,000 Vũng Tàu B1-C1 Đường Sách Vũng Tàu - Công viên Quang Trung - Đường Ba Cu, Phường 1, Vũng Tàu

43 E-Coffee Tổ 1, Khu Phố Ngọc Hà 2,167 Vũng Tàu Tổ 1, Khu phố Ngọc Hà, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Vũng Tàu

44 E-Coffee 324 Nguyễn Đình Chiểu 1,671 Hồ Chí Minh 324 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

45 E-Coffee Coop Cheers Khánh Hội 1,567 Hồ Chí Minh Số 221 Đường số 48, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

46 E-Coffee Đại Học KHTN Thủ Đức 2,014 Hồ Chí Minh Tầng trệt nhà Điều Hành, Trường ĐH KHTN, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

47 E-Coffee 497 Hòa Hảo 1,922 Hồ Chí Minh 497 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

48 E-Coffee 116 Nguyễn Duy Dương 1,751 Hồ Chí Minh 116 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

49 E-Coffee 005 Lô C, CC Sư Vạn Hạnh 1,234 Hồ Chí Minh 005 Lô C, Chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

50 E-Coffee Aeon Citimart Cao Thắng 1,567 Hồ Chí Minh 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

51 E-Coffee Coop Lý Thường Kiệt 2,256 Hồ Chí Minh TTTM Lý Thường Kiệt, 497 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

52 E-Coffee 1A Tô Hiệu 2,674 Hồ Chí Minh 1A Tô Hiệu, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

53 E-Coffee 218Bis Cô Giang 2,106 Hồ Chí Minh 218Bis Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

54 E-Coffee 35 Bùi Thị Xuân 2,059 Hồ Chí Minh 35A Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

55 E-Coffee 213D Nguyễn Văn Cừ 1,958 Hồ Chí Minh 213D Nguyễn Văn Cừ, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

56 E-Coffee 31-33 Phan Huy Ích 2,164 Hồ Chí Minh 31-33 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

57 E-Coffee 265 Phạm Ngũ Lão 1,598 Hồ Chí Minh 265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

58 E-Coffee 81 Trần Bình Trọng 2,165 Hồ Chí Minh 81 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

59 E-Coffee 24A Ấp Bắc 2,010 Hồ Chí Minh 24A Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

60 E-Coffee 120B Linh Đông 2,560 Hồ Chí Minh 120B Linh Đông, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

61 E-Coffee 94 Lương Trúc Đàm 1,721 Hồ Chí Minh 94 Lương Trúc Đàm, Phường  Hiệp Tân , Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

62 E-Coffee Coop Cheers D5 1,658 Hồ Chí Minh 28-30 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

63 E-Coffee 9 Nguyễn Hữu Thọ 2,310 Hồ Chí Minh C 1.2 Chung cư Phú Hoàng Anh- số 9 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh

64 E-Coffee Nguyễn Cảnh Chân 2,163 Hồ Chí Minh TK 24/8, Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

65 E-Coffee 444 Trần Hưng Đạo 2,451 Hồ Chí Minh 444 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

66 E-Coffee 32 Nguyễn Văn Trỗi 2,069 Hồ Chí Minh 32 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

67 E-Coffee 281 Lý Thường Kiệt 1,954 Hồ Chí Minh 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

68 E-Coffee 410 Nguyễn Đình Chiểu 1,689 Hồ Chí Minh 410 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

69 E-Coffee Saigon Metro Park 2,510 Hồ Chí Minh Căn hộ S02 tầng trệt CC Saigon Metro Park, Hẻm 159, đường số 11, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

70 E-Coffee 827C Nguyễn Duy Trinh 2,304 Hồ Chí Minh 827C Nguyễn Duy Trinh Phường Phú Hữu , Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

71 E-Coffee 5/4C Trần Thị Bốc 1,560 Hồ Chí Minh 5/4C Trần Thị Bốc, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

72 E-Coffee 18E Cộng Hòa 2,140 Hồ Chí Minh 18E Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

73 E-Coffee 53 Cao Bá Nhạ 2,540 Hồ Chí Minh 53 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

74 E-Coffee 21/6A Lê Thị Hà 1,567 Hồ Chí Minh 21/6A Lê Thị Hà, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

75 E-Coffee PS – 02 CC The Pegasuite 1,698 Hồ Chí Minh PS – 02 Chung Cư The Pegasuite số 996 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

76 E-Coffee 766/9 Cách Mạng Tháng Tám 1,687 Hồ Chí Minh 766/9 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

77 E-Coffee 543 Điện Biên Phủ 2,654 Hồ Chí Minh 543 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

78 E-Coffee 26 Hồng Hà 2,341 Hồ Chí Minh 26 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

79 E-Coffee 940C Tạ Quang Bửu 2,541 Hồ Chí Minh 940C Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

80 E-Coffee 82 Trần Thái Tông 2,134 Hồ Chí Minh 82 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

81 E-Coffee 344 Tên Lửa, 2,654 Hồ Chí Minh 344 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

82 E-Coffee 3/44 Nguyễn Thị Sáu 1,698 Hồ Chí Minh 3/44 Nguyễn Thị Sáu, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

83 E-Coffee 142 Trần Tuấn Khải 1,658 Hồ Chí Minh 142 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh



84 E-Coffee Shophouse Khu Sunrise Riverside 2,154 Hồ Chí Minh Lô SR.G3-01.06 shophouse Khu Sunrise Riverside, Phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

85 E-Coffee 193 Độc Lập 2,654 Hồ Chí Minh 193 Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

86 E-Coffee 173/41 Khuông Việt 1,654 Hồ Chí Minh 173/41 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

87 E-Coffee 3233A Phạm Thế Hiển 2,687 Hồ Chí Minh 3233A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

88 E-Coffee 2 Nguyễn Văn Thương 1,658 Hồ Chí Minh Số 2, đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

89 E-Coffee 119 Hoa Lan 2,874 Hồ Chí Minh 119 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

90 E-Coffee Cư Xá Đô Thành 2,130 Hồ Chí Minh 144, dường số 4, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

91 E-Coffee Sky Garden 2 1,987 Hồ Chí Minh S45-1 Sky Garden 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

92 E-Coffee 63 Hoa Đào 2,457 Hồ Chí Minh 63 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

93 E-Coffee 06B Nhất Chi Mai 2,541 Hồ Chí Minh 06B Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

94 E-Coffee Central Land 2,057 Hồ Chí Minh 91 đường B4, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

95 E-Coffee 80/29 Ba Vân 1,657 Hồ Chí Minh 80/29 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

96 E-Coffee 124 đường D3 1,659 Hồ Chí Minh 124 đường D3, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

97 E-Coffee 882 Lạc Long Quân 2,051 Hồ Chí Minh 882 Lạc Long Quân, Phường 8 , Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

98 E-Coffee KDC Phú Mỹ 2,650 Hồ Chí Minh Số 51 đường số 1, KDC Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

99 E-Coffee 103 Phạm Huy Thông 1,965 Hồ Chí Minh 103 Phạm Huy Thông, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

100 E-Coffee 625 Lã Xuân Oai 2,314 Hồ Chí Minh 625 Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

101 E-Coffee 61 Nguyễn Cư Trinh 1,958 Hồ Chí Minh 61 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

102 E-Coffee SG gateway A1-12 XLHN 1,642 Hồ Chí Minh Saigon Gateway Shophouse A1-12 Xa lộ Hà Nội, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

103 E-Coffee Sunavenue 1,954 Hồ Chí Minh SAV3-00.07 Dự án The Sunavenue số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

104 E-Coffee 228-230 Cao Lỗ 1,532 Hồ Chí Minh 228 - 230 Cao Lỗ, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

105 E-Coffee Novaland Nguyễn Văn Trỗi 1,564 Hồ Chí Minh Lô TM K-01.01 Tầng Trệt dự án Kingston 146 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

106 E-Coffee 300 Trịnh Đình Trọng 1,625 Hồ Chí Minh 300 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung

107 E-Coffee 38/25 Bùi Văn Ngữ, Q12 1,358 Hồ Chí Minh 38/25 Bùi Văn Ngữ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

108 E-Coffee Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh 1,652 Hồ Chí Minh 332/40A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

109 E-Coffee 285/38 CMT8 Quận 10 1,952 Hồ Chí Minh 285/38 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10

110 E-Coffee đường M7-KCN Tân Bình 1,234 Hồ Chí Minh  đường M7, Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, P.Bình Hưng Hòa, Quận Tân Bình

111 E-Coffee Tòa nhà Millenium, Quận 4 1,365 Hồ Chí Minh Tòa nhà Millenium, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4

112 E-Coffee 89-91-93 Nguyễn Cơ Thạch, Q.2 1,658 Hồ Chí Minh 89-91-93 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Quận 2

113 E-Coffee B143 Nguyễn Văn Quá, Q.12 1,562 Hồ Chí Minh B143 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12

114 E-Coffee 430 Lê Thị Riêng, Quận 12 1,234 Hồ Chí Minh 430 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12

115 E-Coffee FS 69 Đường số 5,Gò Vấp 1,365 Hồ Chí Minh 69 Đường số 5, phường 17, Quận Gò vấp

116 E-Coffee 14/1B Nguyễn Văn Quá 2,310 Hồ Chí Minh 14/1B đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

117 E-Coffee 50 đường D5 1,287 Hồ Chí Minh số 50, đường D5, phường 25, Quận Bình Thạnh

118 E-Coffee 62 đường 45 1,654 Hồ Chí Minh 62 đường 45, Phường 14, Quận Gò Vấp

119 E-Coffee A17 Nguyễn Ảnh Thủ 1,462 Hồ Chí Minh Lô A17 đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12

120 E-Coffee  Lakeview 1,801 Hồ Chí Minh Số 30 đường T KĐT Lakeview City, P. An Phú, Quận 2

121 E-Coffee  Tân Thới Hiệp 1,650 Hồ Chí Minh 77/6B KP4 Đường Tân Thới Hiệp 07, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

122 E-Coffee 135 Nguyễn Thị Nhung 1,501 Hồ Chí Minh 135 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc, Quận Thủ Đức

123 E-Coffee Số 27 Đường số 10 1,365 Hồ Chí Minh Số 27 đường số 10, khu phố Starhill, phường Tân Phú, Quận 7

124 E-Coffee 18/65C1 Liên Ấp 345 1,465 Hồ Chí Minh E18/65C1 Đường Liên Ấp 345, xã Hưng Long, Quận Bình Chánh

125 E-Coffee 30 Đường số 5 1,398 Hồ Chí Minh 30 Đường số 5, Ấp 4, Phường Bình Hưng, Quận Bình Chánh

126 E-Coffee Đoàn Thị Điểm Phú Nhuận 1,684 Hồ Chí Minh 29/26 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận

127 E-Coffee 403/38/65 Tân Chánh Hiệp 1,657 Hồ Chí Minh 403/38/65 Đường Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM

128 E-Coffee 222 phan văn Hớn 1,354 Hồ Chí Minh 222 phan văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12

129 E-Coffee Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên 1,987 Hồ Chí Minh Tầng 5 Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7

130 E-Coffee134 Phạm Thị Tánh 1,421 Hồ Chí Minh 134 Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 8, HCM



131 E-Coffee A1 Đồng Xuân 1,540 Hà Nội A1 Chợ Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

132 E-Coffee 26 Hàng Trống 1,354 Hà Nội 26 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

133 E-Coffee Số 01 Tông Đản 1,654 Hà Nội Số 01 Tông Đản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

134 E-Coffee  22 Nguyễn Siêu 1,320 Hà Nội 22 Nguyễn Siêu, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

135 E-Coffee Gamuda Garden Hoàng Mai 1,654 Hà Nội Số 18, đường 2.2, KĐT Gamuda, Hoàng Mai, 

136 E-Coffee 102 Phương Mai 1,200 Hà Nội 102 và 103 C10, Kim Liên, Hoàng Mai, Đống Đa

137 E-Coffee 158 Nguyễn An Ninh 1,245 Hà Nội 158-160 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai

138 E-Coffee Trần Khát Chân 1,652 Hà Nội Số 381 Trần Khát Chân, Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng

139 E-cofee 14/18 Trần Quang Diệu 1,254 Hà Nội 14/18,Trần Quang Diệu,Ô Chợ Dừa,Đống Đa

140 E-Coffee Tô Hiệu 1,165 Hà Nội Số 105/215 Tô Hiệu,P.Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

141 E-Coffee Hoàng Đạo Thúy 1,165 Hà Nội Hầm B1, No5, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

142 CF Viva 84 Thành Thái 6,475 Hồ Chí Minh 84 Thành Thái, P.14, Q.10, HCM

143 CF Viva Lý Thái Tổ 5,860 Hồ Chí Minh 437 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, HCM

144 Cf Viva Cao Thắng - Điện Biên Phủ 2,878 Hồ Chí Minh 462 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, HCM

145 CF Viva Ba Tháng Hai 2,376 Hồ Chí Minh 230 Ba Tháng Hai, P.12, Q.10, HCM

146 CF Viva Nguyễn Duy Trinh 2,281 Hồ Chí Minh 409 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.2, HCM

147 CF Viva Tân Thới Hiệp 2,293 Hồ Chí Minh 256-258 Tân Thới Hiệp 7, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, HCM

148 CF Viva Kênh Tân Hoá 275 2,595 Hồ Chí Minh 275 Kênh Tân Hoá, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

149 CF Viva Gò Dầu 5,364 Hồ Chí Minh 8 Gò Dầu, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, HCM

150 CF Viva B2 5,611 Hồ Chí Minh 50 Đường B2, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

151 CF Viva Trương Vĩnh Ký 2,371 Hồ Chí Minh 48 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, HCM

152 CF Viva Dân Tộc 2,704 Hồ Chí Minh 37 Dân Tộc, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, HCM

153 CF Viva  D9 2,262 Hồ Chí Minh D9, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

154 CF Viva Diệp Minh Châu 3,540 Hồ Chí Minh 64 Diệp Minh Châu, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, HCM

155 CF Viva T6 3,538 Hồ Chí Minh 49 Đường T6, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

156 CF Viva Nguyễn Hữu Tiến 2,563 Hồ Chí Minh 200 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

157 CF Viva Bờ Bao Tân Thắng 207 7,867 Hồ Chí Minh 207 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Ký, Q. Tân Phú, HCM

158 CF Viva Nguyễn Trường Tộ 2,013 Hồ Chí Minh 162A Nguyễn Trường Tộ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, HCM

159 CF Viva Hiền Vương 2,475 Hồ Chí Minh 90 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

160 CF Viva Vườn Lài 2,476 Hồ Chí Minh 83/33 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, HCM

161 CF Viva Hồ Đắc Di 7,671 Hồ Chí Minh 1 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

162 CF Viva Nguyễn Thái Bình 2,020 Hồ Chí Minh 236/3 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q. Tân Bình, HCM

163 CF Viva Hoàng Hoa Thám 9,055 Hồ Chí Minh 45 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình, HCM

164 CF Now Trương Công Định 4,024 Hồ Chí Minh 208/1 Trương Công Định, P.13, Q. Tân Bình, HCM

165 CF Viva Trường Sa 4,147 Hồ Chí Minh 1460 Trường Sa, P.3. Q. Tân Bình, HCM

166 CF Viva Nguyễn Xí 5,770 Hồ Chí Minh 207 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, HCM

167 CF Viva D3 4,804 Hồ Chí Minh 115 Đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM

168 CF Viva Bình Thành 5,659 Hồ Chí Minh 112 Bình Thành, Hương Lộ 3, Q. Bình Tân, HCM

169 CF Viva Vĩnh Lộc 5,958 Hồ Chí Minh 114–116 Đường số 3, KĐT mới Vĩnh lộc, P. BHH, Q. Bình Tân, HCM

170 CF Viva Tên Lửa 2,866 Hồ Chí Minh 95 Đường số 1, P. Bình Trị Đông,  Q. Bình Tân, HCM

171 CF Viva Đặng Văn Ngữ 6,489 Hồ Chí Minh 140 Đặng Văn Ngữ, P.14, Q. Phú Nhuận, HCM

172 CF Viva Tô Ký 4,971 Hồ Chí Minh 504 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, HCM

173 CF Viva Ung Văn Khiêm 4,443 Hồ Chí Minh 60/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM

174 CF Viva Bông Sao 4,453 Hồ Chí Minh 306 Bông Sao, P.5, Q.8, HCM

175 CF Viva Lũy Bán Bích 6,339 Hồ Chí Minh 255 Lũy Bán Bích P.Hiệp Tân Q.Tân Phú, HCM

176 CF Viva Nguyễn Văn Lượng 6,430 Hồ Chí Minh 139 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q. Gò Vấp, HCM

177 CF Viva Lê Thanh Nghị 4,482 Đà Nẵng 286B Lê Thanh Nghị, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng



178 CF Chất Lý Phục Man 2,697 Hồ Chí Minh 21 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Q.7, HCM

179 CF Chất Tân Mỹ 1,347 Hồ Chí Minh 21 Đường 14, P. Tân Quy, Q.7, HCM

180 CF Chất D7 1,500 Hồ Chí Minh 42 Đường D7, P. Tân Thuận Tây, Q.7, HCM

181 CF Chất 39 1,860 Hồ Chí Minh 116 Đường 39, P. Tân Mỹ, Q.7, HCM

182 CF Chất Sư Vạn  Hạnh 2,223 Hồ Chí Minh 005 Lô C, CC Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.5, HCM

183 CF Chất Ngô Thời Nhiệm 3,723 Hồ Chí Minh 43 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, HCM

184 CF Chất Nguyễn Khoái 3,612 Hồ Chí Minh 131 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, HCM

185 CF Chất Phạm Viết Chánh 2,004 Hồ Chí Minh 002 Lô B, CC Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình Thạnh, HCM

186 CF Time House 2,287 Hồ Chí Minh 38 Dương Đức Hiển, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

187 CF Cây Xoài 1,927 Hồ Chí Minh 161 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q. Gò Vấp, HCM

188 CF Trung Nguyên 999 Hồ Chí Minh 422A Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, HCM

189 CF Nắng Xanh 3,019 Hồ Chí Minh 11A Lê Văn Thịnh, P. Bình Trưng Đông, Q.2, HCM

190 CF Suối Nguồn 1,278 Hồ Chí Minh 232 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7, HCM

191 CF Beato 02 2,328 Hồ Chí Minh 28 Phú Thuận, P. Phú Thuận, Q.7, HCM

192 CF Coffee Đá 9,252 Hồ Chí Minh 12 Phạm Đình Toái, P.6, Q.3, HCM

193 CF Beo 5,635 Hồ Chí Minh N1 Cư xá Ngân hàng, P. Tân Thuận Tây, Q.7, HCM

194 CF Oppa 2,758 Hồ Chí Minh 80 Vĩnh Hội, P.1, Q.4, HCM

195 CF The Country House 8,367 Hồ Chí Minh 18C Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp, HCM

196 CF Hanoi 5,421 Hồ Chí Minh 88 Đường số 17A, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, HCM

197 CF Eon 5,928 Hồ Chí Minh 57 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, HCM

198 CF Koc 37 4,485 Hồ Chí Minh 106 Đường 37, P. Tân Quy, Q.7, HCM

199 CF Now 3,288 Hồ Chí Minh Số 8, Đường S 4, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

200 CF Bí Ngô 5,638 Hồ Chí Minh 134/2A Thành Thái, P.15, Q.10, HCM

201 CF Barista 2,061 Hồ Chí Minh 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7, HCM

202 CF H Coffee 1,146 Hồ Chí Minh 53-58 Thiên Phước, P.9, Q.11, HCM

203 CF Hoa Sứ 1,431 Hồ Chí Minh 442 Cây Trâm, P.9, Q. Gò Vấp, HCM

204 CF Chi Lan Vy 3,138 Hồ Chí Minh 55 Cửu Long, P.15, Q.10, HCM

205 CF Không Gian 340 Hồ Chí Minh D1 Thất Sơn, P.15, Q.10, HCM

206 CF Xưa 2,016 Hồ Chí Minh 45 Cửu Long, P.15, Q.10, HCM

207 CF Tim's Garden 909 Hồ Chí Minh 5 Đồng Nai, P.15, Q.10, HCM

208 CF Si 633 Hồ Chí Minh X12 Bis Ba Vì, P.15, Q.10, HCM

209 CF FC Good 4,810 Hồ Chí Minh 1A Đồng Nai, P.15, Q.10, HCM

210 CF CoCo 619 Hồ Chí Minh 70 Cửu Long, P.15, Q.10, HCM

211 CF Sinh Viên 417 Hồ Chí Minh C3 Cửu Long, P.15, Q.10, HCM

212 CF BDS Nghĩa Minh Tín 510 Hồ Chí Minh 39 Đường số 14, P. Tân Quy, Q.7, HCM

213 CF Bằng Lăng Tím 4,545 Hồ Chí Minh 16 Phan Huy Ích, P.16, Q. Tân Bình, HCM

214 CF D Coffee 10,278 Hồ Chí Minh CC 51F Chánh Hưng, Thanh Loan (đường 318 cũ), P.5, Q.8, HCM

215 CF Win 4,542 Hồ Chí Minh 58-60 Phạm Hùng, P.4, Q.8, HCM

216 CF Memory 1,779 Đà Nẵng 07 Bạch Đằng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

217 CF Long 3,466 Đà Nẵng 112 Hồ Xuân Hương, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

218 CF Nong Nia 988 Đà Nẵng 52-54 Ngô Tất Tố, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

219 CF Window 5,667 Thừa Thiên Huế 20 Lê Lợi, P. Vĩnh Ninh, Huế

220 CF Bia 246 Thừa Thiên Huế 106 Lô C1, CC Vicoland, P. Xuân Phú, Huế

221 CF Museum 2,829 Khánh Hòa 16 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

222 CF Doha 5,314 Lâm Đồng Búp hoa xanh trên quảng trường, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

223 CF Vũ Thị 1,065 Lâm Đồng Dốc số 7, cuối đường Hùng Vương, P.11, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

224 CF Mê Linh 13,534 Lâm Đồng Tổ 20, Thôn 4, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng



225 CF Ga tàu 1,806 Lâm Đồng 1 Quang Trung, P.9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

226 CF Là Việt 1,563 Lâm Đồng 200 Nguyễn Công Trứ, P.8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

227 CF 166 1,644 Cần Thơ 168 Huỳnh Cương, KV1 An Cư, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

228 CF Đại Cát 2,821 Cần Thơ DH1 Võ Nguyên Giáp, Q. Cái Răng, Cần Thơ

229 CF Happy 4 2,214 Cần Thơ 188 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

230 CF Tâm 1,401 Cần Thơ 99 Võ Văn Tần, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

231 CF 500 Đồng 3,174 Cần Thơ 307 Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

232 CF Ocean Blue TH 1,479 Quảng Ngãi 222 Tế Hanh, Bờ Bắc Sông Trà Khúc, P. Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi

233 CF Ocean Blue THĐ 3,307 Quảng Ngãi 268 Trần Hưng Đạo, P. Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi

234 CF Sunrise 1,282 Quảng Ngãi 480 Phan Đình Phùng, P. Chánh Lộ, Quảng Ngãi

235 CF Now Dương Đức Hiển 1,182 Hồ Chí Minh 48D Dương Đức Hiền, P. 15, Q. Tân Phú, HCM

236 CF Now Tô Hiến Thành 1,461 Hồ Chí Minh 325 Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, HCM

237 CF Euroka 3,658 Hồ Chí Minh Tầng 15, ĐH Y Dược HCM, 217 Hồng Bàng, Q.5, HCM

238 CF MK Coffee 723 Hồ Chí Minh 57 Đường 14A, P. Tân Thuận Tây, Q. 7, HCM

239 CF Soulmate 4,366 Hồ Chí Minh 484 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, HCM

240 CF Let's 1,948 Đồng Nai N1 giao D1 Khu dân cư, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa

241 TS Bumba 1,233 Đà Nẵng Tầng trệt, DHC Marina, Trần Hưng Đạo, P. An Hải Trung, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

242 TS Trà Tiên Hưởng NTP 1,605 Hồ Chí Minh 138B Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5, HCM

243 TS Bubble Fly 3,736 Hồ Chí Minh 23 Lê Lợi, P.4, Q. Gò Vấp, HCM

244 TS Tocotoco Bờ Bao Tân Thắng 888 Hồ Chí Minh F23 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, HCM

245 TS Tocotoco D9 2,562 Hồ Chí Minh 71 Đường D9, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

246 TS Tocotoco BTX 3,814 Lâm Đồng 216 Bùi Thị Xuân, P.2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

247 TS Tocotoco NXK 1,282 Hồ Chí Minh 98 Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

248 TS 8678 4,417 Lâm Đồng 244 Bùi Thị Xuân, P.2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

249 TS DingTea 1,813 Thừa Thiên Huế 67 Bà Triệu, P. Xuân Phú, Huế

250 TS R&B Sư Vạn Hạnh 3,987 Hồ Chí Minh 768B Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, HCM

251 TS R&B Vạn Hạnh Mall 2,811 Hồ Chí Minh Tầng 5, 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, HCM

252 TS R&B Tea Lê Văn Sỹ 2,253 Hồ Chí Minh 33 Lê Văn Sỹ, P.13, Q. Phú Nhuận, HCM

253 TS R&B Tea Pink Phan Xích Long 3,264 Hồ Chí Minh 206 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, HCM

254 TS R&B Tea Nguyễn Gia Trí 3,636 Hồ Chí Minh 90 Nguyễn Gia Trí , Q.Bình Thạnh, HCM

255 TS R&B Tea Nguyễn Trãi 2,029 Hồ Chí Minh 121 Nguyễn Trãi, Q.5, HCM

256 TS R&B Tea Quang Trung 1,785 Hồ Chí Minh 177 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, HCM

257 TS R&B Tea Bờ Bao Tân Thắng 2,431 Hồ Chí Minh Khu Ẩm thực, Aeon Mall Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Ký, Q.Tân Phú, HCM

258 TS R&B Tea Tân Sơn Nhì 1,018 Hồ Chí Minh 67 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM

259 TS R&B Tea Phạm Hùng 744 Hồ Chí Minh 6 Phạm Hùng, P.Bình Hưng, Q.Bình Chánh, HCM

260 TS R&B Tea Hậu Giang 1,386 Hồ Chí Minh 154 Hậu Giang, P.6, Q.6, HCM

261 TS R&B Tea 30/4 1,602 Hồ Chí Minh 209 30 Tháng 4, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

262 B 912 Factory 5,614 Thừa Thiên Huế 38 Chu Văn An, P. Phú Hội, Huế

263 NH Quê Nhà Trần Não 9,612 Hồ Chí Minh 28 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, HCM

264 NH Quê Nhà Phạm Ngọc Thạch 7,834 Hồ Chí Minh 164 Trần Não, P. An Lợi Đông, Q.2, HCM

265 NH Quê Nhà Nguyễn Thái Bình 12,216 Hồ Chí Minh 2B Nguyễn Thái Bình, P.4, Q. Tân Bình, HCM

266 NH Quê Nhà Thành Thái 10,128 Hồ Chí Minh Số 05, Thành Thái, P.14, Q.10, HCM

267 NH SeaFood Xích Lô 2,643 Hồ Chí Minh 147 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

268 NH Seafood Xưa&Nay Q1 4,336 Hồ Chí Minh 37 Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Q.1, HCM

269 NH Seafood SG Xưa & Nay TB 1,531 Hồ Chí Minh 1 Tống Văn Hên, P.15, Q.Tân Bình. TP. HCM

270 Sky Garden LLQ 1,074 Hồ Chí Minh 624 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, HCM

271 Sky Garden 3/2 921 Hồ Chí Minh 504-506 Đường 3/2, P.14, Q.10, HCM

272 Sky Garden PVT 1,377 Hồ Chí Minh 823 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, HCM



273 Sky Garden PKB 1,000 Hồ Chí Minh 15 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Q.1, HCM

274 Sky Garden CMT8 1,074 Hồ Chí Minh 12D CMT8, P. Bến Thành, Quận 1, HCM

275 Dairy Queen Vạn Hạnh Mall 1,297 Hồ Chí Minh Tầng 6, 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, HCM

276 Dairy Queen Estella Place 447 Hồ Chí Minh 88 Song Hành, P. An Phú, Q.2, HCM

277 Dairy Queen VivoCity 7,062 Hồ Chí Minh Lầu 4, 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, HCM

278 Dairy Queen The Garden Mễ Trì 2,577 Hà Nội Tầng 4, Khu đô thị The Manor, Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

279 Dairy Queen Lotte Tây Sơn 2,215 Hà Nội Tầng 1, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Hà Nội

280 Dairy Queen Lotte Gò Vấp 868 Hồ Chí Minh 18 Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp, HCM

281 Dairy Queen Vincom Trần Duy Hưng 741 Hà Nội Tàng 4, 199 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

282 Dairy Queen Vincom Việt Trì 864 Phú Thọ Tầng 4, 2 Hùng Vương, P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ

283 Dairy Queen Sense City Cần Thơ 1,498 Cần Thơ Tầng 2, 1 Đại Lộ Hòa Bình, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 

284 Dairy Queen Sense City PhạmVăn Đồng 1,065 Hồ Chí Minh Tầng 2, 240-242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Binh Chánh, Q. Thủ Đức, HCM

285 Dairy Queen Sense City Bến Tre 1,395 Bến Tre Tầng 2, 26A Trần Quốc Tuấn, P.4, Bến Tre

286 Dairy Queen Sense City Cà Mau 2,268 Cà Mau Tầng 1, 9 Trần Hưng Đạo, P.5, Cà Mau

287 Dairy Queen Emart Phan Văn Trị 6,094 Hồ Chí Minh 366 Phan Văn Trị, P.5, Q. Gò Vấp, HCM

288 Dairy Queen Crescent Mall 1,873 Hồ Chí Minh 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, HCM

289 Dairy Queen Vincom Biên Hòa 1,051 Đồng Nai Tầng 4, 1096 Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

290 Dairy Queen Vincom Phạm Ngọc Thạch 2,241 Hà Nội Tầng 5, 2 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa, Hà Nội

291 Dairy Queen Vincom Timescity 2,118 Hà Nội Tầng B1, 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

292 Dairy Queen Vincom Bà Triệu 1,497 Hà Nội Tầng 5, Tháp A, 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

293 Dairy Queen Vincom Long Xuyên 451 An Giang Tầng 5, 1242 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang

294 Dairy Queen Big C Thăng Long 4,306 Hà Nội 222 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

295 Dairy Queen Big C Long Biên 1,924 Hà Nội 7-9 Nguyễn Văn Linh, P. Gia Thuy, Q. Long Biên, Hà Nội 

296 Dairy Queen Big C Mỹ Tho 1,591 Tiền Giang 545 Lê Văn Phẩm, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

297 Dairy Queen Aeon Long Biên 7,863 Hà Nội Tầng 5, 27 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

298 Dairy Queen Royal City 840 Hà Nội Tầng B2, 72 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

299 Dairy Queen Center Trần Phú 3,841 Khánh Hòa Nha Trang Center, 20 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

300 Dairy Queen Aeon Hà Đông 1,819 Hà Nội T275, Tầng 2, TTTM Aeon Mall Hà Đông, Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội

301 Dairy Queen 23/10 5,296 Khánh Hòa 58 Đường 23/10, P. Phương Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

302 Swensen's Vạn Hạnh Mall 2,602 Hồ Chí Minh Tầng 2, 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, HCM

303 Swensen's Estella Place 378 Hồ Chí Minh Tầng 4, 88 Song Hành, P. An Phú, Q.2, HCM

304 Swensen's Vincom Thảo Điền 1,351 Hồ Chí Minh L1-10, 159 Xa lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q.2, HCM

305 Swensen's Vincom Timescity 877 Hà Nội 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

306 Swensen's Vincom Trần Duy Hưng 1,671 Hà Nội 119 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

307 Swensen's Sense City Phạm Văn Đồng 2,577 Hồ Chí Minh Tầng 1, 240–242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM

308 Swensen's Aeon Long Biên 2,310 Hà Nội Tầng 1, 27 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

309 Swensen's Aeon Hà Đông 4,060 Hà Nội T145-2, Tầng 1, TTTM Aeon Mall Hà Đông, Q. Hà Đông, Hà Nội

310 Swensen's Nguyễn Thái Học 2,413 Hồ Chí Minh 73 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, HCM

311 Swensen's Phan Xích Long 1,944 Hồ Chí Minh 166 Phan Xích Long , P.2, Q. Phú Nhuận, HCM

312 The Pizza Company Vạn Hạnh Mall 3,195 Hồ Chí Minh Tầng 6, 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, HCM

313 The Pizza Company Vincom Thảo Điền 2,083 Hồ Chí Minh 159 Xa lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q.2, HCM

314 The Pizza Company Vincom Plaza Huế 3,753 Thừa Thiên Huế Tầng 1, 50A Hùng Vương, Huế

315 The Pizza Company Vincom Biên Hòa 2,034 Đồng Nai Tầng 5, 1096 Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

316 The Pizza Company Vincom Buôn Ma Thuột 2,421 Đắk Lắk Tầng 1, 78 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

317 The Pizza Company Vincom Bắc Từ Liêm 1,783 Hà Nội Toà 27A2, B1-20, 234 Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

318 The Pizza Company Vincom Lê Thánh Tôn 1,275 Khánh Hòa Tầng 4, 44-46 Lê Thánh Tôn, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hoà 

319 The Pizza Company Vincom Timescity 1,834 Hà Nội Hầm B1, 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

320 The Pizza Company Vincom Long Xuyên 838 An Giang L5-06, 1242 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang

321 The Pizza Company Vincom Trần Duy Hưng 1,972 Hà Nội 244 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội



322 The Pizza Company Vincom Việt Trì 1,425 Phú Thọ Tầng 4, 2 Hùng Vương, P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ

323 The Pizza Company Vincom Lý Thái Tổ_Bắc Ninh 2,280 Bắc Ninh Tầng 1, Ngã 6 Lý Thái Tổ và Trần Hưng Đạo, P. Suối Hoa, Bắc Ninh

324 The Pizza Company Garden Mall 2,967 Hồ Chí Minh 190 Hồng Bàng, P.12, Q.5, HCM

325 The Pizza Company Coopmart Huỳnh Tấn Phát 2,823 Hồ Chí Minh 1362 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q.7, HCM

326 The Pizza Company Coopmart Đà Nẵng 4,251 Đà Nẵng Tầng trệt, 478 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

327 The Pizza Company Coopmart Buôn Ma Thuột 1,873 Đắk Lắk Tầng trệt, 71 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

328 The Pizza Company Coopmart Bảo Lộc 1,699 Lâm Đồng Tháp Nước, Trần Phú, P.2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

329 The Pizza Company Estella Place 2,065 Hồ Chí Minh L4-6A-7B, Tầng 4, 88 Song Hành, P. An Phú, Q.2, HCM

330 The Pizza Company Aeon Long Biên 4,411 Hà Nội Tầng 3, 27 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

331 The Pizza Company Aeon Hà Đông 3,526 Hà Nội T271-272, Tầng 02, TTTM Aeon Mall Hà Đông, Q. Hà Đông, Hà Nội

332 The Pizza Company Aeon Tân Phú 2,178 Hồ Chí Minh 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, HCM

333 The Pizza Company Sense City Phạm Văn Đồng 1,761 Hồ Chí Minh Tầng 3, 240–242 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM

334 The Pizza Company Sense City Cần Thơ 2,580 Cần Thơ L2-04, Tầng 2, 1 Đại lộ Hoà Bình, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 

335 The Pizza Company Sense City Bến Tre 2,760 Bến Tre Tầng 1, 26A Trần Quốc Tuấn, P.4, Bến Tre

336 The Pizza Company Sense City Cà Mau 609 Cà Mau Tầng 1, 9 Trần Hưng Đạo, P.5, Cà Mau

337 The Pizza Company Royal City 2,959 Hà Nội 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

338 The Pizza Company Big C Mỹ Tho 1,713 Tiền Giang 545 Lê Văn Phẩm, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

339 The Pizza Company STĐM Nguyễn Kim Thanh Hoá 1,221 Thanh Hoá Tầng 1, Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, 27-29 Đại lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, Thanh Hoá

340 The Pizza Company CC Pegasus 2,416 Đồng Nai 53-55 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

341 The Pizza Company Nguyễn Thái Học 3,057 Hồ Chí Minh 105-107 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, HCM

342 The Pizza Company Phan Xích Long 3,117 Hồ Chí Minh 6A Phan Xích Long, P.1, Q. Phú Nhuận, HCM

343 The Pizza Company Lê Văn Sỹ 3 1,915 Hồ Chí Minh 333 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, HCM

344 The Pizza Company Lê Văn Sỹ 2 1,513 Hồ Chí Minh 515 Lê Văn Sỹ, P.2, Q. Tân Bình, HCM

345 The Pizza Company Nguyễn Thị Minh Khai 2,338 Hồ Chí Minh 506-508 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, HCM

346 The Pizza Company Huỳnh Tấn Phát 1,020 Hồ Chí Minh 346 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q.7, HCM

347 The Pizza Company Song Hành 1,113 Hồ Chí Minh 81 Song Hành, P. An Phú, Q.2, HCM

348 The Pizza Company Quang Trung 1,963 Hồ Chí Minh 638 Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, HCM

349 The Pizza Company Thống Nhất 2,544 Hồ Chí Minh 452A Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, HCM

350 The Pizza Company  Phan Văn Trị 2,110 Hồ Chí Minh 527J Phan Văn Trị, P.5, Q. Gò Vấp, HCM

351 The Pizza Company Nguyễn Sơn 1,332 Hồ Chí Minh 303F Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

352 The Pizza Company D2 3,450 Hồ Chí Minh 183 D2, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM

353 The Pizza Company Hoàng Hoa Thám 2,116 Hồ Chí Minh 10D Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, HCM

354 The Pizza Company Tân Sơn Nhì 1,423 Hồ Chí Minh 456A Tân Sơn Nhì, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM

355 The Pizza Company Bàu Cát 2,851 Hồ Chí Minh 207-209 Bàu Cát, P.13, Q. Tân Bình, HCM

356 The Pizza Company Bà Hom 1,959 Hồ Chí Minh 64A1-64A2 Bà Hom, P.13, Q.6, HCM

357 The Pizza Company Hậu Giang 2,392 Hồ Chí Minh 167 Hậu Giang, P.5, Q.6, HCM

358 The Pizza Company Phạm Hùng 2,266 Hồ Chí Minh 322B Phạm Hùng, P.5, Q.8, HCM

359 The Pizza Company Hòa Bình 1,785 Hồ Chí Minh 70D-80 Hòa Bình, P.5, Q.11, HCM

360 The Pizza Company Lê Đại Hành 2,472 Hồ Chí Minh Lô 4 - Khu B - căn số 7, CC Phú Thọ, Lê Đại Hành, P.11, Q.11, HCM

361 The Pizza Company Lê Văn Quới 1,122 Hồ Chí Minh 239 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, HCM

362 The Pizza Company Nguyễn Ảnh Thủ 1,591 Hồ Chí Minh 75/3-75/4 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Vạn Hạnh, Xã Trung Chánh, H. Hóc Môn, HCM

363 The Pizza Company Nguyễn Đức Canh 183 Hồ Chí Minh 101 Nguyễn Đức Cảnh, P.Tân Phong, Q. 7, HCM

364 The Pizza Company Đoàn Trần Nghiệp 2,400 Hà Nội 30 Đoàn Trần Nghiệp, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

365 The Pizza Company Cầu Giấy 4,033 Hà Nội 333 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

366 The Pizza Company Võ Văn Ngân 3,049 Hồ Chí Minh 26-28-30 Võ Văn Ngân, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, HCM

367 The Pizza Company Võ Thị Sáu 1,108 Vũng Tàu 147 Võ Thị Sáu, P.2, Vũng Tàu

368 The Pizza Company Hạ Long 1,816 Vũng Tàu 142 Hạ Long, P.2, Vũng Tàu

369 The Pizza Company Nguyễn Thiện Thuật NT 3,207 Khánh Hòa 30B Nguyễn Thiện Thuật, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, Khánh Hoà

370 The Pizza Company 23/10 2,341 Khánh Hòa 99A Đường 23/10, P. Phương Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hoà



371 The Pizza Company Xuân Diệu 910 Hà Nội 31 Xuân Diệu, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội

372 The Pizza Company Long An 1,345 Long An 86 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, Long An

373 The Pizza Company Hải Phòng 2,763 Hải Phòng 106 Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Hải Phòng

374 The Pizza Company Nam Định 1,206 Nam Định Thửa QH số 19, Lô QH số 22, Đông A, Khu đô thị mới Hoà Vượng, Nam Định

375 The Pizza Company Nghệ An 2,449 Nghệ An 17 Quang Trung, P. Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An

376 The Pizza Company Nguyễn Văn Thoại 1,981 Đà Nẵng 173 Nguyễn Văn Thoại, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

377 The Pizza Company Lạch Tray 2,718 Hải Phòng 302-304 Lạch Tray, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, Hài Phòng

378 The Pizza Company Hòa Bình_Lâm Đồng 1,786 Lâm Đồng 34 khu Hòa Bình , P.1, TP. Đà Lạt , Lâm Đồng

379 AKA Coopmart Xa Lội Hà Nội 9,013 Hồ Chí Minh 191 Quang Trung, P. Hiệp Phú, Q.9, HCM

380 AKA Coopmart Bảo Lộc 1,933 Lâm Đồng Tháp Nước, Trần Phú, P.2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

381 AKA Vạn Hạnh Mall 2,443 Hồ Chí Minh Tầng 6, 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, HCM

382 AKA Sense City Phạm Văn Đồng 1,734 Hồ Chí Minh Tầng 2, 240-242 đường Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, HCM

383 AKA Vincom Liễu Giai 930 Hà Nội Tầng 3, 29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội

384 AKA Vincom Thanh Hoá 676 Thanh Hoá Tầng 4, 27 Trần Phú, P. Điện Biên, Thanh Hóa

385 AKA Big C Mỹ Tho 2,602 Tiền Giang 545 Lê Văn Phẩm, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

386 AKA Hòa Bình 1,095 Hồ Chí Minh 78C Hòa Bình, P.5, Q.11, HCM

387 AKA Nguyễn Thị Thập 1,689 Hồ Chí Minh 384 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, HCM

388 AKA Nguyễn Thị Minh Khai 2,086 Hồ Chí Minh 217 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM

389 AKA Tân Sơn Nhì 1,402 Hồ Chí Minh 215B Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, HCM

390 AKA D2 5,308 Hồ Chí Minh 124 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM

391 AKA Đồng Đen 966 Hồ Chí Minh 100-102 Đồng Đen, P.14, Q. Tân Bình, HCM

392 AKA Nguyễn Ảnh Thủ 1,398 Hồ Chí Minh 1C Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, HCM

393 AKA Cần Thơ 973 Cần Thơ 1 Đại lộ Hoà Bình, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

394 AKA Vũng Tàu 1,000 Vũng Tàu 7 Hoàng Hoa Thám, P.3, Vũng Tàu

395 Chang Cao Thắng 2,809 Hồ Chí Minh 04 Cao Thắng, P.5, Q.3, HCM

396 Holy Crab Estella Place 1,491 Hồ Chí Minh Tầng 2, 88 Song Hành, P. An Phú, Q.2, HCM

397 Holy Crab Vincom Liễu Giai 475 Hà Nội Tầng 3, 29 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội

398 Holy Crab Phan Xích Long 820 Hồ Chí Minh 06 Phan Xích Long, P.1, Q. Phú Nhuận, HCM

399 Sò Huế 2,929 Thừa Thiên Huế 01 Tố Hữu, P. Phú Nhuận, Huế

400 Mỳ cay Sobin 2,400 Hồ Chí Minh 210 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, HCM

401 Hot Tuna 5,373 Thừa Thiên Huế 37 Võ Thị Sáu, P. Phú Hội, Huế

402 Cu Đức 2 643 Lâm Đồng 170 Nguyễn Công Trứ, P.8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

403 KPH Country Market 3,481 Hồ Chí Minh 18D Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp, HCM

404 Hữu Phong 2,620 Hồ Chí Minh 58 Cửu Long, P.15, Q.10, HCM

Total 1,003,327



STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 Apax Bắc Giang 2,318 Bắc Giang Tầng 3, TÒA NHÀ CO.OP MART (Số 51 Nguyễn Văn Cừ - P.Ngô Quyền – TP Bắc Giang

2 Apax Himlam 2,296 Bắc Ninh Tầng 2, Tòa nhà Himlam Plaza, Số 22 đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh

3 Apax Complex 2,484 Bắc Ninh Tầng 2, Tòa nhà Hợp Phú Complex, Lô N14 khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

4 Apax Bắc Ninh 2,354 Bắc Ninh Tầng 3, Tòa nhà Siêu thị điện máy Anh Đức, số 45 Đô thị Bắc Từ Sơn, Đường 295, P. Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

5 Apax Đà Nẵng 2,745 Đà Nẵng Tầng 2&3, TTTM Thu Dung, số 87 Nguyễn Văn Linh, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

6 Apax Thông Tấn Xã 2,688 Đà Nẵng Tầng 5, Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, 81 Quang Trung, TP Đà Nẵng

7 Apax Hòa Bình 2,627 Hoà Bình Tầng 1, TTTM Vincom, Phường Đông Tiến, Hòa Bình

8 Apax Plaza Hải Dương 2,415 Hải Dương Tầng 2 - TÒA NHÀ MINH ANH PLAZA, Số 76-80 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương

9 Apax Hải Dương 2,481 Hải Dương Tầng 1 - 3, Tòa nhà Vĩnh Lộc, Lô HH02 khu Tây, Phường Tân Bình, Thành Phố Hải Dương.

10 Apax Cầu Giấy 2,454 Hà Nội Tầng 2, Tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, TP Hà Nội

11 Apax Thanh Xuân 2,946 Hà Nội Tầng 2A, Tòa nhà số 96 Định Công, Thanh Xuân

12 Apax Nam Từ Liêm 2,863 Hà Nội B1803, dãy B18, khu đô thị Gardenia, số 6 Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

13 Apax Hà Đông 2,821 Hà Nội Tầng 5, TTTM Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Hà Đông, TP Hà Nội

14 Apax Mê Linh Plaza 2,496 Hà Nội Tầng 1, Tòa nhà Mê Linh Plaza Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông

15 Apax Machinco 2,448 Hà Nội Tầng 4, tòa nhà Machinco, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

16 Apax Phủ Lý 2,627 Hà Nam Tầng 3, tòa nhà Viettel, Đường Lê Hoàn, Quốc lộ 1A, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

17 Apax Hàng Da 3,310 Hà Nội Tầng 2, Trung tâm Thương Mại Chợ Hàng Da, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

18 Apax Hoàng Đạo Thúy 25T1 3,145 Hà Nội Tầng 2, Tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, TP Hà Nội

19 Apax Hoàng Đạo Thúy 29T1 2,948 Hà Nội Tầng 2, Tòa 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

20 Apax Tháp Hòa Bình 2,546 Hà Nội Tầng 3, Tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

21 Apax Five Star 2,986 Hà Nội Tầng 2, tòa G5, Five Star Kim Giang, số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội

22 Apax Kim Liên 2,136 Hà Nội Tầng 2, Tòa nhà B14 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

23 Apax Láng Hạ 2,569 Hà Nội Tầng 7, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP Hà Nội

24 Apax CDC 2,234 Hà Nội Tầng 6, Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

25 Apax Artemis 2,706 Hà Nội Tầng 2, tòa nhà Artemis, số 3, Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội

26 Apax VP4 2,307 Hà Nội Tầng 2, chung cư VP4, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

27 Apax Tây Nam Linh Đàm 2,246 Hà Nội Tầng 1, lô CT2, A1, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

28 Apax Ancora Residence 2,498 Hà Nội Tầng 3, lô D, tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

29 Apax Hồng Hà Center 3,659 Hà Nội Tầng 11, Hồng Hà Center , 25 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

30 Apax Golden Palace 2,145 Hà Nội Tầng 1, tháp A, Tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

31 Apax Mipec Long Biên 2,587 Hà Nội Tầng 4, TTTM Mipec Long Biên, số 2 đường Long Biên II, Hà Nội

32 Apax Gardenia 3,000 Hà Nội B1803, dãy B18, khu đô thị Gardenia, số 6 Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

33 Apax Xuân Tảo 2,569 Hà Nội Tầng 4. tòa nhà N01 - T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

34 Apax Nguyễn Chí Thanh HN 3,611 Hà Nội Tầng 2, Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

35 Apax Gold Season 2,369 Hà Nội Tầng 2, tòa nhà Gold Season, 47 Nguyễn Tuân

36 Apax PTP 2,589 Hà Nội Tầng 2&3, tòa nhà PTP, số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội

37 Apax Lancaster 2,578 Hà Nội Tầng 3, Tòa nhà Lancaster, Số 20 Núi Trúc, Q.Ba Đình, Hà Nội
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38 Apax Green Star 2,569 Hà Nội Tầng 2, Tòa 27A3, Green Star, Số 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Hà Nội

39 Apax Quán Thánh 2,456 Hà Nội 37 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội

40 Apax Mipec Tây Sơn 2,187 Hà Nội Tầng 4, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Hà Nội

41 Apax Thụy Khuê 2,298 Hà Nội Tầng 5 & 6, Tòa nhà Bảo Tàng Hồ Chí Minh, số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ

42 Apax Times City 2,833 Hà Nội Tầng 2 tòa nhà T3, Times City Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

43 Apax Capital Tower 2,478 Hà Nội Tầng 5, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

44 Apax Thăng Long 2,214 Hà Nội Tầng 3, Tòa nhà Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

45 Apax Bắc Hà 2,569 Hà Nội Tầng 2, Tòa nhà Bắc Hà, C14 Đường Tố Hữu, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

46 Apax Trương Định 3,251 Hà Nội Tầng 3, TTTM Trương Định Plaza, 461 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội

47 Apax Green Park 2,111 Hà Nội Tầng 1, Tòa nhà 18T3 Việt Hưng Green Park – CT15 Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

48 Apax Việt Hưng 2,146 Hà Nội Tầng 4,Tòa nhà chợ Việt Hưng, 96 Ngô Gia Tự, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

49 Apax River View 2,561 Hà Nội Tầng 2, T&T River View, số 440 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

50 Apax Lê Hữu Trác 2,946 Hà Nội Tầng 2, Tòa nhà CT2, Khu nhà ở cán bộ nhân viên Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

51 Apax D'Le Roi Soleil 2,499 Hà Nội Tầng 3, tòa nhà D' Le Roi Soleil, 59 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội

52 Apax Láng Hạ số 14 2,569 Hà Nội Tầng 10, toà nhà 14 láng hạ, đống đa, Hà Nội

53 Apax MB Bank 2,666 Hải Phòng Tầng 5, Tòa nhà MB Bank, Khu ĐTM ngã 5 Sân Bay Cát Bi, Đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

54 Apax Vipco 2,588 Hải Phòng Tầng 12 & 13, Tòa nhà Vipco, Số 43 Quang Trung,Q. Hồng Bàng,Tp. Hải Phòng

55 Apax Bạch Đằng 2,558 Hải Phòng Tầng 4, Tòa nhà Bạch Đằng, 268 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng

56 Apax Vincom Hà Tĩnh 2,233 Hà Tĩnh Tầng 4, TTTM Vincom Plaza, Góc Ngã tư đường Hà Huy Tập và đường Hàm Nghi, Phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh

57 Apax HCC 3,101 Huế Tầng 2, Tòa nhà HCC, số 28 Lý Thường Kiệt, P. Vĩnh Ninh, TP Huế

58 Apax Viettel Hưng Yên 2,487 Hưng Yên Tầng 3, Tòa nhà Viettel Hưng Yên, số 537 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Lê Lợi, TP Hưng Yên

59 Apax Trung Lan 2,658 Lào Cai Tầng 2, TTTM Trung Lan, số 188 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai

60 Apax Dầu Khí 2,548 Nghệ An Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà dầu khí Nghệ An (PVIT Tower), số 7 Quang Trung, P. Quang Trung, Vinh, Nghệ An

61 Apax Huệ Lộc 2,556 Nghệ An Tầng 3, Toà nhà Huệ Lộc, 146 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

62 Apax Eco City 2,545 Nghệ An Tầng 3, Trung tâm thương mại Eco City, số 5 Đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

63 Apax Bình An Nhiên 2,554 Ninh Bình Tầng 2, TTTM Bình An Nhiên, số 90 đường Lê Hồng Phong, P. Vân Giang, TP Ninh Bình

64 Apax Happyland 2,458 Phú Thọ Tầng 2, Tòa nhà Happyland, số 1606A Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì

65 Apax Vincom Việt Trì 2,895 Phú Thọ Tầng 3, Vincom Việt Trì, đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, TP Việt Trì, Phú Thọ

66 Apax Tuấn Việt 2,665 Quảng Bình TTTM Tuấn Việt, số 1 Mẹ Suốt, Đồng Hới, Quảng Bình

67 Apax Hải Hà 2,364 Quảng Ninh Tầng 3 & 4, Tòa nhà sách Hải Hà, Số 579 Hạ Long, P. Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

68 Apax Cẩm Phả 3,155 Quảng Ninh Tầng 5, Công ty CP kinh doanh than Cẩm Phả, Số 170 Trần Phú, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh

69 Apax Hạ Long 3,001 Quảng Ninh Tầng 3, Tòa nhà TT TM Hạ Long (Ha Long Center), Số 162 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh

70 Apax Móng Cái 3,151 Quảng Ninh Tầng 1, TTTM Vincom Móng Cái, số 10 Đại lộ Hòa Bình, P. Trần Phú, TP Móng Cái

71 Apax Uông Bí 2,073 Quảng Ninh Tầng 4, Tòa nhà Việt Phúc Plaza, số 412 Quang Trung, TP Uông Bí

72 Apax Thái Bình 2,009 Thái Bình Tầng 3 & 4, Tòa nhà khách sạn dầu khí Thái Bình, Số 458 phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thái Bình

73 Apax Thanh Hóa 3,468 Thanh Hóa Tầng 2, TT TM Thanh Hóa, số 27 - 29 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thanh Hóa

74 Apax Thái Nguyên 3,100 Thái Nguyên Tầng 2 & 3, TTTM Kim Thái, Số 3 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

75 Apax Vĩnh Phúc 3,151 Vĩnh Phúc Tầng 3, tầng 4 - TTTM PHÚC YÊN PLAZA, Số 121 đường Trưng Trắc, phường Trưng Trắc,TP Phúc Yên – Vĩnh Phúc

76 Apax Sovia Plaza 2,114 Vĩnh Phúc Tầng 2, Tòa nhà TTTM Soiva Plaza, Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

77 Apax Kết Hiền 2,065 Vĩnh Phúc Tầng 3, Tòa nhà Kết Hiền, Số 03 đường Mê Linh, P. Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

78 Apax Itaxa 3,841 Hồ Chí Minh Tầng 2, Tòa nhà Itaxa - 19 Võ Văn Tần

79 Apax Pico Plaza 3,185 Hồ Chí Minh Tầng 12, Tòa nhà Pico Plaza - 20 Cộng Hòa

80 Apax Becamex 3,410 Bình Dương Tầng 5, Tòa nhà Becamex – 230 Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một

81 Apax Phan Xích Long 3,612 Hồ Chí Minh 31 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

82 Apax VRG 3,451 Hồ Chí Minh Tầng 5, VRG Building - 177 Hai Bà Trưng

83 Apax Tường Việt 3,214 Hồ Chí Minh Tầng 5 & 6, Tòa nhà Tường Việt - 10B Sương Nguyệt Ánh

84 Apax Sài Gòn Pearl 3,631 Hồ Chí Minh Tầng 6, Tòa nhà S123, Shophouse Sai Gon Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh

85 Apax Phan Văn Trị 2,948 Hồ Chí Minh Tầng 2, Co.opmart Phan Văn Trị - 543/1 Phan Văn Trị

86 Apax Trần Bình Trọng 3,910 Hồ Chí Minh 137 Trần Bình Trọng, District 5, Ho Chi Minh City



87 Apax Võ Thị Sáu 3,451 Đồng Nai Lô k26 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

88 Apax Lê Văn Việt 3,842 Hồ Chí Minh 201 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

89 Apax Nguyễn Thị Thập 3,007 Hồ Chí Minh 64 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Hồ Chí Minh

90 Apax Bờ Bao Tân Thắng 3,109 Hồ Chí Minh 103F Bờ Bao Tân Thắng,P.Sơn Kỳ,Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

91 Apax Lapen Center 2,536 Vũng Tàu Tầng 1 Lapen Center, 33A Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu

92 Apax Nguyễn Chí Thanh HCM 3,772 Hồ Chí Minh 189A+B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TPHCM

93 Apax Trường Chinh 3,127 Hồ Chí Minh 417 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TPHCM

94 Apax D2 Bình Thạnh 3,741 Hồ Chí Minh 52+155 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

95 Apax Him Lam 3,963 Hồ Chí Minh Block C khu dân cư Him Lam 491 Hậu Giang phường 11 quận 6

96 Apax Gia Lai 3,213 Gia Lai Tầng 2 - TT Thương mại Nguyễn Kim - 53 Quang Trung, Gia Lai

97 Apax Trần Đình Xu 3,147 Hồ Chí Minh 114 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1

98 Apax Lạc Long Quân 3,369 Hồ Chí Minh Tầng 3, Cao Ốc RES 11, 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11

99 Apax Cư Xá Bắc Hải 3,852 Hồ Chí Minh 21 - 23 Đồng Nai, Quận 10

100 Apax Võ Văn Ngân 3,261 Hồ Chí Minh 93 - 95 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thủ Đức

101 Apax Lê Văn Sỹ 3,256 Hồ Chí Minh 435 - 437 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3

102 Apax Bình Quới 3,624 Hồ Chí Minh 107 Bình Quới, Phường 27, Bình Thạnh

103 Apax Phan Huy Ích 3,846 Hồ Chí Minh Tầng 2, cao ốc Phúc Yên, 31 - 33 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình

104 Apax Quang Trung 3,269 Hồ Chí Minh 663 Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp

105 Apax Phạm Văn Hai 3,421 Hồ Chí Minh 320 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

106 Apax Phạm Đình Hổ 3,528 Hồ Chí Minh Tầng 1 Remax, 20 Phạm Đình Hổ, Phường 1, Quận 6

107 Apax Nguyễn Duy Trinh 3,318 Hồ Chí Minh Tầng 2 La Astoria 3, 383-385 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

108 Apax Tên Lửa 3,817 Hồ Chí Minh 29-31 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

109 Apax Tân Hòa Đông 3,029 Hồ Chí Minh Summer Square, 243 Tân Hoà Đông, P.14,Q.6

110 Apax Trần Trọng Cung 3,021 Hồ Chí Minh Vincom, Tầng 1, 71 Trần Trọng Cung,Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

111 Apax Hồng Hà 3,244 Hồ Chí Minh Tầng 1&2, Chung cư Ochard Parkview, 130-132 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận

112 Apax Nguyễn Tri Phương 3,624 Hồ Chí Minh Tầng 3, Chung cư Lakai, 98-126 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5

113 Apax Phan Văn Hớn 3,175 Hồ Chí Minh 35B Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12

114 Apax Phan Văn Trị - 2 3,853 Hồ Chí Minh 366 A30-A31 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp

115 Apax Lê Đức Thọ 3,626 Hồ Chí Minh 720 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp

116 Apax Phạm Văn Đồng 3,240 Hồ Chí Minh 240-242 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

117 Apax Nguyễn Sơn 3,139 Hồ Chí Minh 187 Nguyễn Sơn,Phường Phú thạnh, Quận Tân phú

118 Apax Gia Hòa 3,152 Hồ Chí Minh Tầng 4, Khu TM Chung cư The Art Gia Hòa, 523a Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

119 Apax Hậu Giang 2 2,913 Hồ Chí Minh 177 -179, Đường số 23, phường 11, quận 6, TP.HCM

120 Apax Rạch Giá 2,515 Kiên Giang Tầng 4, Vincom Rạch Giá, Đường Ba Tháng Hai, TP Rạch Giá, Kiên Giang

121 Apax Cần Thơ 2,863 Cần Thơ Tầng 3, Vincom Hùng Vương, 2 Hùng Vương, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

122 Apax Nha Trang 3,041 Khánh Hòa Tầng 3, Nha Trang Center, 20 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

TỔNG 352,757



 STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1  Ga Sài Gòn 17,124  Hồ Chí Minh 1 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, HCM 

2  Ga Nha Trang 11,317  Khánh Hòa 17 Thái Nguyên , P. Phước Tân, TP. Nha Trang, Khánh Hoà 

3  Ga Diêu Trì 1,905  Bình Định Vân Hội 2, TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước,  TP. Quy Nhơn, Bình Định 

4  Ga Tam Kỳ 375  Quảng Nam Nguyễn Hoàng, P. An Xuân, TX. Tam Kỳ, Quảng Nam 

5  Ga Đà Nẵng 8,280  Đà Nẵng 202 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 

6  Ga Huế 8,739  Huế 2 Bùi Thị Xuân, P. Đúc, Huế

7  Ga Đồng Hới 4,035  Quảng Bình Tiểu khu 4, P. Nam Lý, TX. Đồng Hới, Quảng Bình

8  Ga Vinh 2,664  Nghệ An 1 Lệ Ninh, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

9  Ga Thanh Hóa 2,097  Thanh Hoá 2 Dương Đình Nghệ, P. Tân Sơn, Thanh Hóa

10 Thành Bưởi Lữ Gia 12,245  Lâm Đồng 6Bis Lữ Gia, P.9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

11 Thành Bưởi Phan Bội Châu 2,004  Lâm Đồng 49 Phan Bội Châu, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

12 Bến xe Liên Tỉnh 11,997  Lâm Đồng 1 Tô Hiến Thành, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

13 TDC Thống Nhất 3,238  Đồng Nai QL20, H. Thống Nhất, Đồng Nai

14 TDC Hưng Thịnh 3 2,283  Đồng Nai Xuân Hưng, Quốc lộ 1A, Xuân Hưng, H. Xuân Lộc, Đồng Nai

15 TDC Hưng Thịnh 4 552  Bình Thuận H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

16 TDC Hưng Thịnh 2 1,626  Bình Thuận QL1A Hàm Tân, H. Hàm Tân, Bình Thuận

17 TDC Tam Châu 5,718  Lâm Đồng 294ATrần Phú, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

TỔNG 96,199

WIFI MARKETING STATION



STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 KTX ĐH Bách khoa HCM 7,507 Hồ Chí Minh 497 Hoà Hảo, P.7, Q.10, HCM

2 ĐH Bách khoa HCM-CT 7,010 Hồ Chí Minh 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, HCM

3 ĐH Bách khoa HCM-CS1 109,579 Hồ Chí Minh 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, HCM

4 ĐH Bách khoa HCM-CS2 45,082 Hồ Chí Minh Phòng 402 Tòa H1, ĐH Bách Khoa, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Q.Thủ Đức

AH1, KP6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM

AG3, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM

BB2, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM

BA3, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM

NCV1, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM

NCV2, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM

6 KTX ĐH Kiểm sát HN 1,926 Hà Nội Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội

7 ĐH Khoa học Tự nhiên HCM 44,352 Hồ Chí Minh 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, HCM

8 ĐH Khoa học Tự nhiên HCM TĐ 18,141 Hồ Chí Minh Khu phố 6 P. Linh Trung Q.Thủ Đức, TP. HCM

9 ĐH Khoa học Tự nhiên HN-CT 11,713 Hà Nội 334 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

10 ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG HCM 21,291 Hồ Chí Minh KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM

11 ĐH CNTT ĐHQG-CT 1,938 Hồ Chí Minh KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM

12 KTX ĐH Kinh tế HCM-CT 3,727 Hồ Chí Minh 43-45 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, HCM

13 CĐ Kinh tế Đối ngoại 16,851 Hồ Chí Minh Đại lộ 3, P. Phước Long, Q.9, HCM

14 ĐH Kinh tế ĐN-CT 2,188 Đà Nẵng 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

15 ĐH Y dược Phạm Ngọc Thạch HCM-CT 3,511 Hồ Chí Minh 2 Quang Trung, P.2, Q.10, HCM

16 ĐH Y dược Cần Thơ-CT 4,540 Cần Thơ 179 Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

17 ĐH Y dược Kỹ thuật DN-CT 2,383 Đà Nẵng 99 Hùng Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

18 ĐH Sài Gòn VTS-CT 3,862 Hồ Chí Minh 217 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, HCM

19 ĐH Sư phạm NTTW 2,401 Hà Nội Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

20 ĐH Sư phạm ĐN-CT 9,033 Đà Nẵng 459 Tôn Đức Thắng, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

21 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Khu A HCM-CT 12,043 Hồ Chí Minh 1 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiều, Q. Thủ Đức, HCM

22 ĐH Giao thông Vận tải HCM-CT 1,896 Hồ Chí Minh 2 Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM

23 ĐH Sân khấu Điện ảnh HCM-CT 3,196 Hồ Chí Minh 25 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM

24 ĐH Mở HCM-CT 1,009 Hồ Chí Minh 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, HCM

25 ĐH Luật HCM-CT 10,033 Hồ Chí Minh 2 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, HCM

26 ĐH Thủy lợi HN-CT 2,046 Hà Nội 175 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội

27 ĐH Học viện Bưu chính Viễn thông HN-CT 10,266 Hà Nội 122 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

28 ĐH Duy Tân DN-CT 688 Đà Nẵng Hoàng Minh Thảo, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

29 ĐH Công nghệ Thực phẩm HCM-CT 1,812 Hồ Chí Minh 110 Lê Trọng Tân, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

30 ĐH Huflit HCM-CT 4,080 Hồ Chí Minh 155 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, HCM

31 ĐH Văn hoá HCM-CT 1,752 Hồ Chí Minh 51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q.2, HCM

32 KTX ĐH Hàng không HCM-CT 1,486 Hồ Chí Minh 18A1 Cộng Hoà, P.4, Q. Tân Bình, HCM

33 ĐH Tây Đô Cần Thơ-CT 3,510 Cần Thơ 68 Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

WIFI MARKETING UNIVERSITY

KTX ĐH Quốc gia HCM Hồ Chí Minh31,0085



34 ĐH Công nghiệp HCM-CT 4,612 Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, HCM

TỔNG 406,472



STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

1 BV An Bình 9,709 Hồ Chí Minh 146 An Bình, P.7, Q.5, HCM

2 BV Chấn thương Chỉnh hình 16,546 Hồ Chí Minh 929 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, HCM

3 BV Phạm Ngọc Thạch 13,131 Hồ Chí Minh 120 Hồng Bàng, P.12, Q.5, HCM

4 BV Chợ Rẫy 85,293 Hồ Chí Minh 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, HCM

5 BV Mắt 18,249 Hồ Chí Minh 280 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, HCM

6 BV Tai Mũi Họng 20,962 Hồ Chí Minh 155B Trần Quốc Thảo, P.9, Q.3, HCM

7 BV Nhân dân 115 41,748 Hồ Chí Minh 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, HCM

8 BV Hoà Hảo 27,033 Hồ Chí Minh 254 Hòa Hảo, P.5, Q.10, HCM

9 BV Ung bướu 29,289 Hồ Chí Minh 47 Nguyễn Huy Luơng, Q. Phú Nhuận, HCM

10 BV Thủ Đức 14,301 Hồ Chí Minh 29 Phú Châu, Tam Phú, Q. Thủ Đức, HCM

11 BV Đa khoa ĐN 64,401 Đà Nẵng 124 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

12 BV Phụ sản Nhi ĐN 74,517 Đà Nẵng 402 Lê Văn Hiến, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

13 BV Y dược Huế 79,654 Thừa Thiên Huế 41 Nguyễn Huệ, P. Vĩnh Ninh, Huế

14 BV Trung ương Huế 109,143 Thừa Thiên Huế 16 Lê Lợi, P. Vĩnh Ninh, Huế

15 BV Đức Giang 15,123 Hà Nội 52 Trường Lâm, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội

16 BV Hà Đông 26,454 Hà Nội 2 Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội

17 BV Đa khoa Bưu Điện 16,504 Hồ Chí Minh Lô B9, Thành Thái, P.15, Q.10, HCM

18 PK SPK Minh Khai 4,351 Hồ Chí Minh 430 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, HCM

19 PK SPK Phúc Ngọc 511 Hồ Chí Minh 91 Công Chúa Ngọc Hân, P.12, Q.11, HCM

20 PK SPK An Nhiên 343 Hồ Chí Minh 934 Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, HCM

21 PK SPK Lương Thanh Hà 700 Hồ Chí Minh 793/33 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, HCM

22 PK SPK Trần Ngọc An 600 Hồ Chí Minh 241A Đường 17, P. Tân Quy, Q.7, HCM

23 PK SPK Phan Kim Chi 435 Hồ Chí Minh 114 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, HCM

24 PK SPK Vuông Tròn 1,522 Hồ Chí Minh A28 Bis, Hẻm 191A Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM

25 PK SPK Yến Oanh 421 Hồ Chí Minh 21 Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, HCM

26 PK SPK Minh Phương 559 Hồ Chí Minh 37 Lâm Văn Bền, P. Tân Thuận Tây, Q.7, HCM

27 PK SPK Khánh Trang 624 Hồ Chí Minh 13 Cao Thắng, P.2, Q.3, HCM

28 PK SPK Hồng Phúc 903 Hồ Chí Minh 217 Bạch Đằng, P.15, Q. Bình Thạnh, HCM

29 PK Kid Care  TQB 705 Hồ Chí Minh 938C Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, HCM

30 PK Kid Care  LTT 552 Hồ Chí Minh 83 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, HCM

31 PK Kid Care  LVT 982 Hồ Chí Minh 448 Lê Văn Thọ, Tổ 95, P.16, Q. Gò Vấp, HCM

32 PK Kid Care  KTH 72 Hồ Chí Minh 351 Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, HCM

33 PK Kid Care  LVQ 477 Hồ Chí Minh 477A Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, HCM

34 PK Đa khoa Phương Nam 1,296 Hồ Chí Minh 201 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM

TỔNG 677,110

WIFI MARKETING HOSPITAL



 STT Vị trí Clicks/Tháng Tỉnh/Thành Địa chỉ

41 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

01 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

70D Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1

90 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, HCM

40E Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

48 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

12 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

67B Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

167 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

40/31 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

189 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

3 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

40A Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

158 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

120 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

54 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, HCM

02 Tạ Hiện, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

02B Tạ Hiện, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

02 Nhà Chung, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

29 Lương Ngọc Quyến, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

43 Lương Ngọc Quyến, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

10 Ấu Triệu, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

37 Mã Mây, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

03 Hàng Khay, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

2B Bà Triệu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

06 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

61 Đinh Tiên Hoàng, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

57C Đinh Tiên Hoàng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

37 Đinh Tiên Hoàng, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

5 Vinpearl Nha Trang 28,992 Khánh Hòa Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 

6 Vinpearl Timescity 12,256 Hà Nội 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

7 Vinpearl Phú Quốc 18,600 Kiên Giang Gành Dầu, H. Phú Quốc, Kiên Giang

8 Vinpearl Nam Hội An 5,955 Quảng Nam Thanh Niên, Xã Bình Dương, H. Thăng Bình, Quảng Nam

9 Siêu thị tóc 115 829 Hồ Chí Minh 115 Gò Dầu, Q. Tân Phú, HCM

10 Siêu thị tóc 551 1,179 Hồ Chí Minh 551 CMT8, P.15, Q.10, HCM

11 Chợ đêm Đà Lạt 11,760 Lâm Đồng TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

12 Vườn hoa Đà Lạt 3,393 Lâm Đồng TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

13 Rạp Hát Hoà Bình 10,552 Lâm Đồng TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Hà Nội

10,572

14,899

23,890
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Phố Nguyễn Huệ Hồ Chí Minh14,280

4

1

2

3

Phố Bùi Viện

Phố cổ Hà Nội

Hồ Gươm



14 Chùa Linh Phước 2,913 Lâm Đồng 120 Tự Phước, P.11, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

15 Câu lạc bộ TDTT Hồ Xuân Hương 8,223 Hồ Chí Minh 2 Hồ Xuân Hương, P.6, Q.3, HCM

16 Bến Du Thuyền Marina 6,513 Vũng Tàu Đường số 1, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Vũng Tàu

17 Hotel Yasaka 6,885 Khánh Hòa 10 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

TỔNG 181,691


